PHỤ LỤC III
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1. Tại STT 3. Xã Nam Đồng 
 Sửa nội dung tại STT 5 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	5
	Đường Thái Hải (đường huyện cũ)
	
	
	
	
	
	
	5
	Đường Thái Hải
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn từ đường TL490C qua trụ sở UBND xã đến giáp xã Nam Ninh
	2.150
	1.050
	600
	2.400
	1.200
	700
	
	Đoạn từ Tỉnh lộ 490C qua trụ sở Nam Thái cũ đến giáp xã Nam Minh
	2.150
	1.050
	600
	2.400
	1.200
	700



2. Tại STT 4. Xã Nam Hồng 
[bookmark: _Hlk233733383]Sửa nội dung tại STT 1, 2, 3, 5, 6, 8 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	1
	Quốc lộ 21
	
	
	
	
	
	
	1
	Quốc lộ 21
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn từ giáp cửa hàng xăng dầu Hồng Tiến đến ngã ba Ngặt Kéo
	3.450
	1.750
	900
	3.850
	1.950
	1.000
	
	Đoạn từ cầu Khâm đến ngã ba Ngặt Kéo
	3.450
	1.750
	900
	3.850
	1.950
	1.000

	
	Đoạn từ giáp phường Vị Khê đến cửa hàng xăng dầu Hồng Tiến
	3.950
	2.000
	1.000
	4.450
	2.250
	1.150
	
	Đoạn từ giáp phường Vị Khê đến cầu Khâm
	3.950
	2.000
	1.000
	4.450
	2.250
	1.150

	2
	Tỉnh lộ 487B (Đường Trắng cũ)
	
	
	
	
	
	
	2
	Tỉnh lộ 487B (Đường Trắng cũ)
	
	
	
	
	
	

	
	Từ ngã ba Quốc lộ 21 đến ngã ba Ngọc Giang
	2.750
	1.400
	700
	3.000
	1.500
	750
	
	Cống Khâm đến ngã ba Ngặt Kéo (QL 21 cũ)
	2.750
	1.400
	700
	3.000
	1.500
	750

	3
	Đường Vàng
	
	
	
	
	
	
	3
	Đường Vàng
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn từ giáp phường Hồng Quang đến ngã ba xóm Hồng Long (Cổng ải)
	2.850
	1.450
	750
	3.100
	1.550
	800
	
	Đoạn từ giáp xã Nam Ninh đến Quốc lộ 21 cũ
	3.350
	1.700
	850
	3.600
	1.800
	900

	
	Đoạn từ Cổng ải đến hết Bưu điện
	3.000
	1.500
	750
	3.250
	1.650
	850
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn từ Bưu điện ra đến giáp Quốc lộ 21
	3.350
	1.700
	850
	3.600
	1.800
	900
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Đường An Thắng 
	
	
	
	
	
	
	5
	Đường An Thắng 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn từ giáp phường Vị Khê đi qua nghĩa trang liệt sĩ Nam Thắng đến ngã tư đê Hữu Hồng
	
	
	
	
	
	
	
	Đoạn từ giáp phường Vị Khê đến ngã tư đê Hữu Hồng
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Đường liên xã
	
	
	
	
	
	
	6
	Đường liên xã
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn từ ngã tư chợ Yên đến giáp đường Vàng
	1.350
	700
	350
	1.600
	800
	400
	
	Đường Nam Hồng - Nam Thanh (nay là xã Nam Ninh)
	1.350
	700
	350
	1.600
	800
	400
	

	
	Đoạn từ ngã tư chợ Yên đến giáp đường liên tỉnh
	1.350
	700
	350
	1.600
	800
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Đường liên xóm
	
	
	
	
	
	
	8
	Đường liên xóm
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn từ xóm Thượng Phú đến xóm Tiến Đoàn
	900
	450
	300
	1.000
	500
	350
	
	Đoạn từ xóm Thượng Phú đến xóm Tiến Đoàn (Từ Giáp QL21 cũ đến QL 21 mới)
	900
	450
	300
	1.000
	500
	350



Sửa đổi vị trí đoạn đường: Đoạn từ ngã ba cống Khâm đến ngã ba Ngặt Kéo (QL 21) tại STT 1: Quốc lộ 21 xuống STT 2: Tỉnh lộ 487B (Đường Trắng cũ) do đoạn này không thuộc Quốc lộ 21 mà thuộc Tỉnh lộ 487B (Đường Trắng cũ).



3. Tại STT 5. Xã Nam Ninh 
Sửa nội dung tại STT 10 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	10
	Đường xã, đường liên thôn (tên bảng giá cũ: Đường trục xã)
	
	
	
	
	
	
	10
	Đường xã, đường liên thôn (tên bảng giá cũ: Đường trục xã)
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn từ giáp đất xã Nam Minh (Nam Tiến) đến cầu Ghềnh
	950
	500
	300
	1.050
	550
	350
	
	Đoạn từ giáp đất xã Nam Minh (Nam Tiến) đến đường Hải Lợi
	950
	500
	300
	1.050
	550
	350



4. Tại STT 6. Xã Vụ Bản 
Sửa nội dung tại STT 7, 8 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	7
	Tuyến Quốc lộ 37B Đống Cao
	
	
	
	
	
	
	7
	Tuyến Quốc lộ 37B Đống Cao
	
	
	
	
	
	

	
	Từ giáp cầu Côi Sơn đến cầu máng Kênh Nam
	2.500
	1.250
	650
	2.700
	1.350
	700
	
	Từ giáp cầu Côi Sơn đến giáp xã Vạn Thắng
	2.500
	1.250
	650
	2.700
	1.350
	700

	
	Từ cầu máng Kênh Nam đến đường rẽ vào thôn Phú Thứ
	2.200
	1.100
	550
	2.400
	1.200
	600
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ đường rẽ vào thôn Phú Thứ đến giáp xã Vạn Thắng
	2.150
	1.100
	550
	2.250
	1.200
	600
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Các tuyến đường trực xã
	
	
	
	
	
	
	8
	Các tuyến đường trực xã
	
	
	
	
	
	

	
	Từ ngã Tư chợ Sại xã đến cầu Phủ Vân Cát
	1.350
	700
	350
	1.500
	750
	450
	
	Từ ngã Tư chợ Sải xã đến cầu Phủ Vân Cát
	1.350
	700
	350
	1.500
	750
	450

	
	Từ ngã Tư chợ Sại đến Phủ Bóng (giáp đường QL 37B)
	1.350
	700
	350
	1.500
	750
	450
	
	Từ ngã Tư chợ Sải đến Phủ Bóng (giáp đường QL 37B)
	1.350
	700
	350
	1.500
	750
	450

	
	Từ ngã Tư chợ Sại đến đền Ông Khổng
	1.400
	700
	350
	1.500
	750
	400
	
	Từ ngã Tư chợ Sải đến đền Ông Khổng
	1.400
	700
	350
	1.500
	750
	400

	
	Từ ngã tư chợ Sại đến đầu thôn Vân Cát 1
	1.000
	500
	300
	1.100
	550
	350
	
	Từ ngã tư chợ Sải đến đầu thôn Vân Cát 1
	1.000
	500
	300
	1.100
	550
	350





5. Tại STT 9. Xã Minh Tân 
Sửa nội dung tại STT 2, 3, 4 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	2
	Tuyến Quốc lộ 38B đi Phường Mỹ Lộc
	
	
	
	
	
	
	2
	Tuyến Quốc lộ 38B đi Phường Thành Nam
	
	
	
	
	
	

	
	Từ cầu Ngăm (giáp xã Vũ Dương) đến ngã tư Đồng Đội
	2.400
	1.200
	600
	2.650
	1.350
	700
	
	Từ Cầu Ngăm (giáp xã Vũ Dương) đến hết ranh Xã Minh Tân (cầu Ba Toa giáp Xã Hiển Khánh)
	2.650
	1.350
	700
	2.900
	1.450
	750

	
	Từ ngã tư Đồng Đội đến cầu Đất
	2.650
	1.350
	700
	2.900
	1.450
	750
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tuyến Tỉnh lộ 486B đi Hiển Khánh
	
	
	
	
	
	
	3
	Tuyến Tỉnh lộ 486B đi xã Hiển Khánh
	
	
	
	
	
	

	
	Từ ngã tư Đồng Đội đến nhà bà Thu
	2.800
	1.400
	700
	3.350
	1.700
	850
	
	Từ ngã tư Đồng Đội đến hết ranh Xã Minh Tân (Giáp Xã Hiển Khánh)
	2.800
	1.400
	700
	3.350
	1.700
	850

	
	Từ nhà bà Thu đến hết ranh Xã Minh Tân (Giáp xã Hiển Khánh)
	2.050
	1.050
	550
	2.300
	1.150
	600
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Đường Tân Khánh - Liên Bảo
	
	
	
	
	
	
	4
	Đường Tân Khánh - Liên Bảo
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn từ nhà bà Bối Đến hết ngã tư sau nhà ông   Ngoạn
	1.600
	800
	400
	1.900
	950
	500
	
	Từ quốc lộ 38B (sau nhà Ông Ngoạn) đến trạm bơm Vực Hầu
	1.600
	800
	400
	1.900
	950
	500

	
	Đoạn từ ao Vực Hầu Đến cửa hàng sửa xe ông Quang
	1.100
	550
	300
	1.200
	600
	350
	
	
	
	
	
	
	
	





6. Tại STT 10. Xã Ý Yên 
Sửa nội dung tại STT 10 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
		Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	10
	Đường trục xã Ý Yên
	
	
	
	
	
	
	10
	Đường trục xã Ý Yên
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn từ Lộc Hạ 4 đến hết trạm y tế Yên Hồng
	900
	450
	300
	1.050
	550
	400
	
	Đoạn từ ngã ba ông Lư Lộc Hạ 4 đến hết trạm y tế Yên Hồng
	900
	450
	300
	1.050
	550
	400



7. Tại STT 11. Xã Vạn Thắng 
Sửa nội dung tại STT 5, 8, 9 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
		Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	5
	Đường 57C
	
	
	
	
	
	
	5
	Đường 57C
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn từ ranh trường trung học Yên Thắng đến giáp xã Yên Đồng
	1.000
	500
	250
	1.100
	550
	300
	
	Từ khu dân cư Thượng Đồng đến giáp xã Yên Đồng
	1.000
	500
	250
	1.100
	550
	300

	8
	Đường Lương Trị
	
	
	
	
	
	
	8
	Đường Lương Trị
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn từ ranh trường Yên Thắng đến giáp xã Yên Đồng
	1.200
	600
	300
	1.400
	700
	350
	
	Đoạn từ ranh trường Trung học Yên Thắng đến giáp xã Yên Đồng
	1.200
	600
	300
	1.400
	700
	350

	9
	Đường trục xã
	
	
	
	
	
	
	9
	Đường trục xã
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn từ ngã ba Cát Đằng đến giáp ranh xã Ý Yên
	1.000
	500
	250
	1.200
	600
	300
	
	Đoạn Đường bờ kênh S40 từ ngã ba Cát Đằng đến giáp ranh xã Ý Yên
	1.000
	500
	250
	1.200
	600
	300

	
	Đoạn từ ngã ba Cát Đằng đến giáp ranh xã Vũ Dương
	1.000
	500
	250
	1.200
	600
	300
	
	Đoạn Đường bờ kênh S40 từ ngã ba Cát Đằng đến giáp ranh xã Vũ Dương
	1.000
	500
	250
	1.200
	600
	300

	
	Đoạn từ ngã ba Cát Đằng đến hết xóm Trung Thôn
	1.000
	500
	250
	1.200
	600
	300
	
	Đoạn Đường bờ kênh S48 từ ngã ba Cát Đằng đến hết xóm Trung Thôn
	1.000
	500
	250
	1.200
	600
	300

	
	Đoạn từ giáp xóm Trung Thôn đến giáp ranh xã Ý Yên
	1.000
	500
	250
	1.200
	600
	300
	
	Đoạn Đường bờ kênh S48 từ giáp xóm Trung Thôn đến giáp ranh xã Ý Yên
	1.000
	500
	250
	1.200
	600
	300

	
	Đoạn từ ngã ba đường 10 đến cầu Văn Tiên
	1.000
	500
	250
	1.200
	600
	300
	
	Đoạn Đường bờ kênh S48 từ ngã ba đường 10 đến cầu Văn Tiên
	1.000
	500
	250
	1.200
	600
	300

	
	Đoạn từ Văn Tiên đến xóm Đồng Tiến
	1.000
	500
	250
	1.200
	600
	300
	
	Đoạn Đường bờ kênh S48 từ Văn Tiên đến xóm Đồng Tiến
	1.000
	500
	250
	1.200
	600
	300

	
	Đoạn từ doanh nghiệp Toản Xuân đến sông Tiền Tử
	1.000
	500
	250
	1.200
	600
	300
	
	Đoạn từ giáp xã Vụ Bản đến sông Tiền Tử
	1.000
	500
	250
	1.200
	600
	300

	
	Đoạn từ cầu Đen đến đường vào thôn Đồng Quang
	1.000
	500
	250
	1.200
	600
	300
	
	Đoạn đường phía Nam Sông S41 từ cầu Đen đến đường vào thôn Đồng Quang
	1.000
	500
	250
	1.200
	600
	300

	
	Đoạn từ đường vào thôn Đồng Quang đến giáp đất Phúc Chỉ
	1.000
	500
	250
	1.200
	600
	300
	
	Đoạn đường phía Nam Sông S41 từ đường vào thôn Đồng Quang đến giáp đất Phúc Chỉ
	1.000
	500
	250
	1.200
	600
	300

	
	Khu vực ao Khen thôn Tân Phú
	700
	350
	250
	800
	400
	300
	
	Khu vực ao Khen thôn Tân Phú đến đường sông Sắt
	700
	350
	250
	800
	400
	300



8. Tại STT 13. Xã Tân Minh 
Sửa đổi nội dung tại STT 4 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
		Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	4
	Đường trục xã
	
	
	
	
	
	
	4
	Đường trục xã
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn từ ngã tư Nhất Nhì giáp thôn Ba Thượng đến sông Sắt
	700
	350
	300
	850
	450
	350
	
	Đoạn từ ngã tư Nhất Nhì giáp thôn Ba Thượng đến Chùa Giáp Nhì
	700
	350
	300
	850
	450
	350

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đoạn từ Chùa Giáp Nhì đến sông Sắt
	700
	350
	300
	850
	450
	350




9. Tại STT 14. Xã Phong Doanh 
Sửa nội dung tại STT 1 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
		Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	1
	Tỉnh lộ 485 (Đường 57A cũ)
	
	
	
	
	
	
	1
	Tỉnh lộ 485 (Đường 57A cũ)
	
	
	
	
	
	

	
	Từ cầu Bo mới đến giáp xã Tân Minh
	
	
	
	
	
	
	
	Đoạn từ Cầu Bo Cũ đến Cầu Bo Mới
	
	
	
	
	
	



10. Tại STT 16. Xã Vũ Dương 
Sửa nội dung tại STT 6 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
		Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	6
	Đường trục xã
	
	
	
	
	
	
	6
	Đường trục xã
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn từ cầu thôn Dương đến cầu thôn An Tĩnh
	900
	450
	250
	1.150
	600
	300
	
	Đoạn từ cầu Dương Lang đến cầu thôn An Tĩnh
	900
	450
	250
	1.150
	600
	300

	
	Đoạn từ giáp thị Trấn Lâm ( nay là xã Ý Yên ) đến hết xóm Nam Phong
	1.200
	600
	300
	1.450
	750
	400
	
	Đoạn từ giáp xã Ý Yên đến hết xóm Nam Phong
	1.200
	600
	300
	1.450
	750
	400

	
	Đoạn đường QL10 dọc theo sông Sắt đến hết xóm May
	1.200
	600
	300
	1.400
	700
	350
	
	Đoạn từ đường QL10 dọc theo sông Sắt đến hết xóm May
	1.200
	600
	300
	1.400
	700
	350



11. Tại STT 17. Xã Đồng Thịnh 
Sửa nội dung tại STT 5.2, 5.3, 5.4  như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
		Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	5.2
	Khu vực Nghĩa Thịnh
	
	
	
	
	
	
	5.2
	Khu vực Nghĩa Thịnh
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn từ nhà ôngn Đạm đến nhà ông Đàm (thôn Hải Lạng Trang)
	650
	350
	200
	750
	400
	250
	
	Đoạn từ nhà ông Đạm đến nhà ông Đàm (thôn Hải Lạng Trang)
	650
	350
	200
	750
	400
	250

	
	Đoạn từ tỉnh lộ 487 đến đường cửa làng Thôn Thượng Kỳ (nhà ông Kiệm)
	750
	400
	200
	900
	450
	250
	
	Đoạn từ tỉnh lộ 487 đến đường cửa làng Thôn Thượng Kỳ (nhà ông Kiên)
	750
	400
	200
	900
	450
	250

	
	Đường cửa làng từ thôn Hưng Thịnh đến thôn Hanh Thụ đoạn từ giáp kênh Minh Châu đến hết nhà ông Khá
	900
	450
	250
	1.050
	550
	300
	
	Đường cửa làng từ thôn Hưng Thịnh đến thôn Hanh Thụ ( đoạn từ giáp kênh Minh Châu đến hết nhà ông Khá)
	900
	450
	250
	1.050
	550
	300

	5.3
	Khu vực Nghĩa Minh
	
	
	
	
	
	
	5.3
	Khu vực Nghĩa Minh
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn từ nhà Nhài lên đến nhà ông Sáng
	650
	350
	200
	750
	400
	250
	
	Đoạn từ nhà ông Nhài lên đến nhà ông Sáng
	650
	350
	200
	750
	400
	250

	5.4
	Khu vực Hoàng Nam
	
	
	
	
	
	
	5.4
	Khu vực Hoàng Nam
	
	
	
	
	
	

	
	Đường ngang thôn Ba Hạ: Đoạn từ nhà Hiệp đến bà Tình, đoạn từ nhà ô Xưởng đến nhà ô Duyên, đoạn từ nhà bà Hiền đến nhà ông Thợi
	500
	250
	150
	600
	300
	200
	
	Đường ngang thôn Ba Hạ: Đoạn từ nhà ông Hiệp đến bà Tình, đoạn từ nhà ô Xưởng đến nhà ô Duyên, đoạn từ nhà bà Hiền đến nhà ông Thợi
	500
	250
	150
	600
	300
	200





12. Tại STT 23. Xã Rạng Đông
Sửa nội dung tại STT 6 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
		Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	6
	Đường trục xã
	
	
	
	
	
	
	6
	Đường trục xã
	
	
	
	
	
	

	
	Từ bưu điện Văn hóa xã đến UBND xã
	1.250
	650
	350
	1.500
	750
	400
	
	Từ bưu điện xã đi qua UBND xã đến đường trục O1, O2
	1.250
	650
	350
	1.500
	750
	400



13. Tại STT 24. Xã Cát Thành
Sửa nội dung tại STT 6 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
		Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	6
	Đường Huyện lộ: Đường Nam Ninh Hải
	
	
	
	
	
	
	6
	Đường tỉnh lộ 487C
	
	
	
	
	
	


b. Sửa đổi hủy bỏ nội dung đoạn đường: Đoạn từ ngã 3 vào Nghĩa trang, nghĩa địa Trực Đạo (thôn Đại Việt) đến cầu nghĩa trang liệt sĩ Trực Đạo tại STT 3, nội dung đoạn đường: Đoạn từ trường THPT Trực Ninh đến cống Cát Chử tại STT 4 do nhầm tuyến.



14. Tại STT 25. Xã Cổ Lễ 
Sửa nội dung tại STT 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
		Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	2
	Tỉnh lộ 487: (Đường Đen cũ)
	
	
	
	
	
	
	2
	Tỉnh lộ 487: (Đường Đen cũ)
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn từ cầu Điện Biên đến hết Trạm y tế xã
	2.600
	1.300
	650
	2.800
	1.400
	700
	
	Đoạn từ cầu Điện Biên đến cầu chợ Lao
	3.200
	1.600
	800
	3.400
	1.700
	850

	
	Đoạn từ giáp Trạm y tế xã đến cầu chợ Lao
	3.200
	1.600
	800
	3.400
	1.700
	850
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tỉnh lộ 487: (Đường Đen cũ)
	
	
	
	
	
	
	3
	Tỉnh lộ 487: (Đường Đen cũ)
	
	
	
	
	
	

	
	Từ nhà ông Đặng đến nhà ông Khoát tổ dân phố Đình Cựu
	2.200
	1.100
	550
	2.400
	1.200
	600
	
	Từ nhà ông Đặng đến giáp xã Ninh Giang
	2.200
	1.100
	550
	2.400
	1.200
	600

	
	Từ giáp nhà ông Khoát TDP Đình Cựu đến giáp xã Trực Chính
	1.800
	900
	450
	2.000
	1.000
	500
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Tỉnh lộ 488B cũ
	
	
	
	
	
	
	4
	Tỉnh lộ 488B cũ
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn từ cầu Trắng đi Ngặt Kéo đến giáp xã Liêm Hải
	1.500
	750
	400
	1.700
	850
	450
	
	Đoạn từ cầu Trắng đi Ngặt Kéo đến giáp xã Ninh Giang
	1.500
	750
	400
	1.700
	850
	450

	
	Đoạn từ cầu chợ Quần Lạc đến hết nhà ông Bội Thôn Quần Lương
	1.700
	850
	450
	1.800
	900
	500
	
	Đoạn từ cầu chợ Quần Lạc, xã Cát Thành đến hết nhà ông Bội, Thôn Quần Lương
	1.700
	850
	450
	1.800
	900
	500

	
	Đoạn từ nhà ông Hường TDP Bắc Đại 1 thị trấn Cát Thành đến cầu Cao
	1.500
	750
	400
	1.700
	850
	450
	
	Đoạn từ nhà ông Hường thôn Bắc Đại 1, xã Cát Thành đến cầu Cao
	1.500
	750
	400
	1.700
	850
	450

	5
	Tỉnh lộ 488B
	
	
	
	
	
	
	5
	Tỉnh lộ 488B
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn từ Quốc lộ 21 đến giáp đất xã Trực Tuấn
	1.700
	850
	450
	1.800
	900
	500
	
	Đoạn từ Quốc lộ 21 đến giáp đất xã Cát Thành
	1.700
	850
	450
	1.800
	900
	500

	
	Đoạn từ giáp xã Trực Đạo đến giáp xã Việt Hùng mới
	1.700
	850
	450
	1.800
	900
	500
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Đường trục xã, liên xã
	
	
	
	
	
	
	7
	Đường trục xã, liên xã
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn từ đập Bảo tàng đến trạm điện số 2
	1.000
	500
	250
	1.200
	600
	300
	
	Đoạn từ đập Bảo tàng đến Cầu đá đi thôn Quần Lương
	1.000
 
	500
 
	250
 
	1.200
 
	600
 
	300
 

	
	Đoạn từ đập Bảo Tàng đến cầu ông Tung
	900
	450
	250
	1.000
	500
	250
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn từ Bưu điện đến cầu Đình
	1.000
	500
	250
	1.200
	600
	300
	
	Đoạn từ giáp Tỉnh Lộ 488B đi cầu Tung
	1.000
	500
	250
	1.200
	600
	300

	
	Đoạn từ cầu ông Bảo đến giáp xã Trực Đạo
	900
	450
	250
	1.000
	500
	250
	
	Đoạn từ cầu ông Bảo đến giáp Tỉnh Lộ 488B
	900
	450
	250
	1.000
	500
	250

	
	Đoạn từ cầu Bắc Sơn đến cầu ông Phách
	900
	450
	250
	1.000
	500
	250
	
	Đoạn từ giáp Khu dân cư thôn Nam Lạng Đông đến cầu ông Phách
	900
 
	450
 
	250
 
	1.000
 
	500
 
	250
 

	
	Đoạn từ nhà ông Đức đến hết nhà ông Xá
	900
	450
	250
	1.000
	500
	250
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đường mới từ ngã 3 giao với đường tỉnh 488B đến cầu mới (giao giữa đường nội thị và đường trục xã Trực Tuấn)
	1.500
	750
	400
	1.700
	850
	450
	
	Đoạn từ Tỉnh Lộ 488B, giáp thôn Thượng Đồng đến giáp xã Cát thành
	1.500
	750
	400
	1.700
	850
	450

	9
	Đường trục xã:
	
	
	
	
	
	
	9
	Đường trục xã:
	
	
	
	
	
	

	
	Khu trung tâm (từ trạm y tế đến cầu Chiềng)
	1.200
	600
	300
	1.400
	700
	350
	
	Khu trung tâm từ giáp tỉnh lộ 487, đường đen đến giáp tỉnh lộ 488B mới
	1.200
	600
	300
	1.400
	700
	350

	
	Khu còn lại (từ cầu Trắng đến giáp cầu Chiềng)
	1.000
	500
	250
	1.200
	600
	300
	
	từ Tỉnh lộ 488B mới đến cầu Trắng
	1.000
	500
	250
	1.200
	600
	300

	10
	Đường vào bệnh viện
	
	
	
	
	
	
	10
	Đường vào bệnh viện Đa khoa Trực Ninh
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn từ đường Quốc lộ 21 đến đường Hữu Nghị
	2.000
	1.000
	500
	2.200
	1.100
	550
	
	Đoạn từ đường Quốc lộ 21 đến cổng bệnh viện Đa khoa Trực Ninh
	2.000
	1.000
	500
	2.200
	1.100
	550

	
	Đoạn từ đường Hữu Nghị đến cổng bệnh viện
	1.800
	900
	450
	2.000
	1.000
	500
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Các đường xương cá và đường khu ngoại thị
	
	
	
	
	
	
	11
	Các đường xương cá và đường khu ngoại thị
	
	
	
	
	
	

	
	Từ đường Quốc lộ 21 đến đường Hữu Nghị (cổng chợ chính)
	2.800
	1.400
	700
	3.000
	1.500
	750
	
	Từ đường Quốc lộ 21 đến đường Hữu Nghị (cổng chợ Cổ Lễ)
	2.800
	1.400
	700
	3.000
	1.500
	750

	
	Từ đường Quốc lộ 21 đến đường Hữu Nghị (cổng chợ trên)
	2.000
	1.000
	500
	2.200
	1.100
	550
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đường Trung tâm huyện phía Tây sông Cổ Lễ (từ cầu vào chùa Cổ Lễ đến giáp xã Trung Đông)
	1.800
	900
	450
	2.000
	1.000
	500
	
	Đường Trung tâm xã phía Tây sông Cổ Lễ (từ cầu vào chùa Cổ Lễ) đến giáp Đền Liệt sỹ Trực Ninh
	1.800
	900
	450
	2.000
	1.000
	500

	
	Đường La Văn Cầu (từ sông Cổ Lễ đến đất sân vận động)
	1.100
	550
	300
	1.200
	600
	300
	
	Đường La Văn Cầu (từ QL21) đến đất sân vận động
	1.100
	550
	300
	1.200
	600
	300

	
	Đường Phạm Quang Tuyên (từ sông Cổ Lễ đến giáp sân vận động)
	1.100
	550
	300
	1.200
	600
	300
	
	Đường Phạm Quang Tuyên (từ QL21) đến giáp sân vận động
	1.100
	550
	300
	1.200
	600
	300

	
	Đường Thích Thế Long (từ sông Cổ Lễ đến giáp sân vận động)
	1.100
	550
	300
	1.200
	600
	300
	
	Đường Thích Thế Long (từ QL21) đến giáp sân vận động
	1.100
	550
	300
	1.200
	600
	300

	12
	Đường bờ sông Cát Chử
	
	
	
	
	
	
	12
	Đường bờ sông Cát Chử
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn từ Đền Liệt sỹ huyện đến Tỉnh lộ 488B (mới)
	900
	450
	250
	1.100
	550
	300
	
	Đoạn từ giáp Đền Liệt sỹ Trực Ninh đến Tỉnh lộ 488B (mới)
	900
	450
	250
	1.100
	550
	300

	
	Đoạn từ Tỉnh lộ 488B (mới) đến cầu Lò Vôi
	
	
	
	
	
	
	
	Đoạn từ Tỉnh lộ 488B (mới) đến cầu Lò Vôi
	900
	450
	250
	1.100
	550
	300



15. Tại STT 26. Xã Minh Thái 
Sửa nội dung tại STT 7 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
		Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	7
	Đường liên thôn
	
	
	
	
	
	
	7
	Đường liên thôn
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn từ trường TH Trực Thắng đến Quốc lộ 21B
	800
	400
	250
	900
	450
	300
	
	Đoạn từ trường tiểu học Trực Thắng đến Quốc lộ 21B
	800
	400
	250
	900
	450
	300



16. Tại STT 29. Xã Quang Hưng 
a) Sửa nội dung tại STT 1, 5, 6, 7, 9, 10 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
		Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	1
	Đường Tỉnh lộ 488B
	
	
	
	
	
	
	1
	Đường Tỉnh lộ 488B
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn từ xã Trực Thuận cũ đến giáp xã Trực Ninh (xã Trực Hưng cũ)
	1.800
	900
	450
	2.000
	1.000
	500
	
	Đoạn từ giáp tỉnh lộ 490C đến giáp xã Trực Ninh
	2.100
	1.050
	550
	2.350
	1.200
	600

	
	Đoạn từ nhà ông Đoán thôn 3 Nam Trực đến giáp xã Trực Thuận cũ
	2.100
	1.050
	550
	2.350
	1.200
	600
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn từ giáp tỉnh lộ 490C (Đường 55 cũ) đến giáp xã Trực Khang cũ
	2.050
	1.050
	550
	2.300
	1.150
	600
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Đường trục xã
	
	
	
	
	
	
	5
	Các đường trục xã
	
	
	
	
	
	

	
	Đường trục xã: Đoạn từ giáp tỉnh lộ 490C (Đường 55 cũ) đến giáp đất xã Trực Khang cũ
	1.300
	650
	350
	1.400
	700
	400
	
	Đoạn từ giáp tỉnh lộ 490C (nhà bà Đức) đến cống nhà ông Nâu
	1.300
	650
	350
	1.400
	700
	400

	
	Đoạn từ giáp đường 53B cũ đến đê sông Ninh Cơ
	1.450
	750
	400
	1.650
	850
	450
	
	Đoạn từ tiếp giáp đường 488B đến đê sông Ninh Cơ
	1.450
	750
	400
	1.650
	850
	450

	6
	Đường liên xã
	
	
	
	
	
	
	6
	Đường liên xã
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn từ giáp xã Trực Ninh (Trực Hưng cũ) đến đê sông Ninh Cơ
	1.450
	750
	400
	1.600
	800
	450
	
	Đoạn từ giáp xã Trực Ninh đến đê sông Ninh Cơ
	1.450
	750
	400
	1.600
	800
	450

	7
	Đường liên thôn Nam Mỹ Hưng Nhân
	
	
	
	
	
	
	7
	Đường liên thôn Nam Mỹ Hưng Nhân
	1.150
	600
	300
	1.250
	650
	350

	
	Đoạn từ cầu ông Tiềm đến hết nhà văn hóa làng Nam Mỹ
	1.150
	600
	300
	1.250
	650
	350
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn từ giáp nhà văn hóa làng Nam Mỹ đến chợ Quỹ
	1.150
	600
	300
	1.250
	650
	350
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Đường Hưng Mỹ kéo dài (Phía Bắc và Nam)
	
	
	
	
	
	
	9
	Đường Hưng Mỹ kéo dài (Phía Bắc và Nam)
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn từ cầu Sắt 2 đến đền Trần
	2.250
	1.150
	600
	2.600
	1.300
	650
	
	Từ cống ông Thao đến cầu Sắt 2
	2.250
	1.150
	600
	2.600
	1.300
	650

	
	Phía Nam đường Đoạn từ giáp nhà ông Cát - Thôn Lạc Thiện đến đường trục nội đồng Thôn Lạc Thiện
	2.250
	1.150
	600
	2.600
	1.300
	650
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phía Bắc đường: Đoạn từ giáp đường vào đền Trần đến giáp nhà ông Đỉnh - Thôn Cống Giáp
	1.950
	1.000
	500
	2.250
	1.150
	600
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phía Nam đường Đoạn từ giáp đường trục nội đồng thôn Lạc Thiện đến giáp sông cụt
	1.950
	1.000
	500
	2.250
	1.150
	600
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phía Bắc đường: Đoạn từ nhà ông Đỉnh - Thôn Cống Giáp đến giáp xã Trực Mỹ
	1.450
	750
	400
	1.600
	800
	450
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phía Nam đường Đoạn từ sông cụt đến giáp xã Trực Mỹ
	900
	450
	250
	1.000
	500
	300
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Đường Hưng Mỹ
	
	
	
	
	
	
	10
	Đường liên xã
	
	
	
	
	
	

	
	Đường Hưng Mỹ: Đoạn từ giáp xã Trực Ninh (xã Trực Hưng cũ) đến cầu Trung Lý
	1.000
	500
	250
	1.200
	600
	300
	
	Đoạn từ tiếp giáp xã Trực Ninh đến cầu Trung Lý
	1.350
	700
	350
	1.600
	800
	400

	
	Đoạn từ Đền Trần đến Trạm biến áp Trực Mỹ 2
	1.350
	700
	350
	1.600
	800
	400
	
	
	
	
	
	
	
	




17. Tại STT 30. Xã Trực Ninh 
a) Sửa nội dung tại STT 2, 3, 5 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
		Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	2
	Tỉnh lộ: Đường 488B
	
	
	
	
	
	
	2
	Tỉnh lộ: Đường 488B
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn từ cầu Trắng đến cầu dài
	2.000
	1.000
	500
	2.250
	1.150
	600
	
	Đoạn từ cầu Trắng đến cây xăng Trực Nội
	2.000
	1.000
	500
	2.250
	1.150
	600

	
	Đoạn từ cầu dài đến Trường tiểu học Trực Nội
	1.850
	950
	500
	2.100
	1.050
	550
	
	Đoạn từ cây xăng Trực Nội đến Trường Tiểu học Trực Nội
	1.850
	950
	500
	2.100
	1.050
	550

	
	Đoạn từ giáp cầu Đen đến hết đường vào Trạm điện trung gian
	2.450
	1.250
	650
	2.600
	1.300
	700
	
	Đoạn từ giáp cầu Đen đến nhà ông Thử
	2.450
	1.250
	650
	2.600
	1.300
	700

	
	Đoạn từ giáp đường vào Trạm điện trung gian đến giáp Trụ sở HTX nông nghiệp
	1.500
	750
	400
	1.700
	850
	450
	
	Đoạn từ nhà ông Thử đến Trụ sở HTX nông nghiệp
	1.500
	750
	400
	1.700
	850
	450

	
	Đoạn từ Trụ sở HTX nông nghiệp đến giáp xã Trực Khang
	2.000
	1.000
	500
	2.200
	1.100
	550
	
	Đoạn từ Trụ sở HTX nông nghiệp đến giáp xã Quang Hưng
	2.000
	1.000
	500
	2.200
	1.100
	550

	3
	Đường Huyện lộ: Đường Nam Ninh Hải
	
	
	
	
	
	
	3
	Đường Nam Ninh Hải
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn từ Ngã ba cống chéo đến phà Thanh Đại cũ
	1.400
	700
	350
	1.600
	800
	400
	
	Đoạn từ Ngã ba cống chéo đến ngã ba sông Ninh Cơ
	1.400
	700
	350
	1.600
	800
	400

	5
	Đường nam sông Thống Nhất (đường Nam tỉnh lộ 488B)
	
	
	
	
	
	
	5
	Đường nam sông Thống Nhất (đường Nam Sông Nam 3B)
	1.250
	650
	350
	1.500
	750
	400



b) Hủy bỏ STT 5, 6: 
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực 
	Giá đất ở theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025

	
	
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	5
	Đường nam sông Thống Nhất (đường Nam Tỉnh lộ 488B)
	
	
	
	
	
	

	
	Điểm đầu tỉnh lộ 488B đến hết Trường cấp II
	1.250
	650
	350
	1.500
	750
	400

	
	Đoạn từ giáp Trường cấp II đến cầu Cự Phú
	1.050
	550
	300
	1.150
	600
	350

	
	Đoạn từ chợ Đền đến cầu Thái Hưng
	1.050
	550
	300
	1.150
	600
	350

	
	Đoạn từ chợ Đền đến chợ quỹ Đê (xã Quang Hưng)
	1.050
	550
	300
	1.150
	600
	350

	6
	Đường nam sông Thống Nhất (từ cầu Gạo đến giáp xã Quang Hưng)
	1.600
	800
	400
	1.800
	900
	450

	
	Đoạn từ cầu Nam Hải 2 đến cầu Thiệu
	1.050
	550
	300
	1.150
	600
	350

	
	Đoạn giao QL 21B đến giáp Nam Hải
	950
	500
	250
	1.050
	550
	300





18. Tại STT 31. Xã Xuân Trường 
Sửa nội dung tại STT 2, 4, 11, 12 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
		Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	2
	Đường tỉnh 489
	
	
	
	
	
	
	2
	Đường tỉnh 489
	
	
	
	
	
	

	
	Từ cống Đầm Sen đến nhà bà Hồng tổ 4 (ngã ba cầu Chéo)
	3.750
	1.900
	950
	4.100
	2.050
	1.150
	
	Từ cống Đầm Sen đến nhà bà Hồng thôn 37 (ngã ba cầu Chéo)
	3.750
	1.900
	950
	4.100
	2.050
	1.150

	4
	Đường tỉnh 489C
	
	
	
	
	
	
	4
	Đường tỉnh 489C
	
	
	
	
	
	

	
	Từ giáp địa phận Thôn 17 đến hết bến xe Tân Hưng
	3.200
	1.600
	800
	3.400
	1.700
	950
	
	Từ địa phận thôn 1 đến bến xe Tấn Hưng
	3.200
	1.600
	800
	3.400
	1.700
	950

	
	Đoạn từ sông Kiên Ninh đến giáp Thôn 19
	3.350
	1.700
	950
	3.550
	1.800
	950
	
	Đoạn từ sông Kiên Ninh đến hết Thôn 19
	3.350
	1.700
	950
	3.550
	1.800
	950

	
	Đoạn từ Thôn 19 đến Thôn 40
	2.800
	1.400
	800
	3.000
	1.500
	850
	
	Từ địa phận thôn 19 đến địa phận thôn 1
	2.800
	1.400
	800
	3.000
	1.500
	850

	11
	Đường trục xã Xuân Ninh cũ
	
	
	
	
	
	
	11
	Đường trục xã Xuân Ninh cũ
	
	
	
	
	
	

	
	Từ cầu Kích đến cầu ông Chiến
	1.200
	600
	400
	1.350
	700
	400
	
	Từ cầu Kích đến trục Hải Hậu
	1.200
	600
	400
	1.350
	700
	400

	12
	Đường nội thị trấn (cũ)
	
	
	
	
	
	
	12
	Đường nội thị trấn (cũ)
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn từ nhà văn hóa Thôn 39 đi Trung Linh
	1.300
	750
	400
	1.450
	750
	450
	
	Đoạn từ nhà văn hóa tổ 4 cũ đi Trung Linh
	1.300
	750
	400
	1.450
	750
	450

	
	Đường Quy hoạch sau khu dân cư Thôn 42
	1.700
	850
	450
	1.800
	900
	500
	
	Đường Quy hoạch sau khu dân cư Thôn 38
	1.700
	850
	450
	1.800
	900
	500




19. Tại STT 32. Xã Xuân Hưng 
Sửa nội dung tại STT 6, 7 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
		Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	6
	Đường trục xã
	
	
	
	
	
	
	6
	Đường trục xã
	
	
	
	
	
	

	
	Từ chợ Cống đến xã Xuân Giang
	900
	450
	250
	1.000
	500
	300
	
	Từ chợ Cống đến nhà bà Mường xóm 12
	900
	450
	250
	1.000
	500
	300

	
	Đoạn từ chợ Cống đến giáp xã Xuân Giang
	2.200
	1100
	550
	2.550
	1.200
	550
	
	Đoạn từ chợ Cống đến giáp xã Xuân Giang (Xã Xuân Phương cũ)
	2.200
	1100
	550
	2.550
	1.200
	550

	7
	Đường liên xóm
	
	
	
	
	
	
	7
	Đường liên xóm
	
	
	
	
	
	

	
	Từ Nghĩa trang liệt sỹ đến nhà ông Hội xóm 6 (Thọ Nghiệp)
	750
	400
	250
	900
	450
	300
	
	Từ nghĩa trang liệt sỹ Thọ Nghiệp đến cầu xóm 10 sang chợ Cống
	750
	400
	250
	900
	450
	300


Sửa đổi hủy bỏ nội dung tại STT 6: đoạn đường: Từ ngã ba thôn 11 đến giáp đường Phú Đài thuộc STT 6: Đường trục xã do tuyến này thuộc đường trục xã mà nămg tại Đường Bắc Phong Đài 

20. Tại STT 34. Xã Xuân Hồng 
a) Sửa nội dung tại STT 1, 2, 5, 6 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
		Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	1
	Đường tỉnh 488
	
	
	
	
	
	
	1
	Đường tỉnh 488
	
	
	
	
	
	

	
	Từ giáp xã Xuân Phong đến ngã ba cầu ông Mong
	2.400
	1.200
	700
	2.600
	1.300
	700
	
	Từ giáp xã Xuân Giang (xã Xuân Phong cũ) đến ngã ba cầu ông Mong
	2.400
	1.200
	700
	2.600
	1.300
	700

	
	Cầu ông Mong đến giáp xã Xuân Đài
	1.950
	1.050
	500
	2.100
	1.050
	500
	
	Cầu ông Mong đến giáp xã Xuân Giang (xã Xuân Đài cũ)
	1.950
	1.050
	500
	2.100
	1.050
	500

	2
	Đường tỉnh 489
	
	
	
	
	
	
	2
	Đường tỉnh 489
	
	
	
	
	
	

	
	Từ khu dân cư xóm 15 (xóm 32 cũ) đến giáp Xuân Ngọc
	3.100
	1.500
	800
	3.300
	1.700
	800
	
	Từ khu dân cư xóm 15 (xóm 32 cũ) đến giáp xã Xuân Trường (xã Xuân Ngọc cũ)
	3.100
	1.500
	800
	3.300
	1.700
	800

	5
	Đường trục xã
	
	
	
	
	
	
	5
	Đường trục xã
	
	
	
	
	
	

	
	Từ cầu cống Đồng Nê đến cầu Đập
	1.750
	850
	500
	1.900
	950
	550
	
	Từ cống Đồng Nê đến cầu Đập
	1.750
	850
	500
	1.900
	950
	550

	
	Chợ Cát Xuyên đến giáp đường Xuân Phong
	1.500
	800
	400
	1.700
	900
	500
	
	Từ nhà ông Thước đến giáp xã Xuân Giang (xã Xuân Phong cũ)
	1.500
	800
	400
	1.700
	900
	500

	
	Từ cầu Tân Thành đến giáp xóm Lý xã Xuân Tân
	1.100
	750
	400
	1.250
	800
	500
	
	Từ cầu Tân Thành đến giáp xóm Lý xã Xuân Giang (xã Xuân Tân cũ)
	1.100
	750
	400
	1.250
	800
	500

	6
	Đường liên xóm
	
	
	
	
	
	
	6
	Đường liên xóm
	
	
	
	
	
	

	
	Từ trạm thuế 34 đến hề kênh mã 18
	2.200
	1.100
	600
	2.400
	1.200
	600
	
	Từ trạm thuế 34 đến kênh mã 18
	2.200
	1.100
	600
	2.400
	1.200
	600



b) Hủy bỏ nội dung tại STT 5: 
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	5
	Đường trục xã
	
	
	
	
	
	

	
	Chợ Cát Xuyên đến giáp đường Xuân Phong
	700
	500
	250
	800
	500
	300





21. Tại STT 35. Xã Giao Thủy 
Sửa nội dung tại STT 2, 5, 6, 8, 10, 11 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
		Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	2
	Tỉnh lộ 489
	
	
	
	
	
	
	2
	Tỉnh lộ 489
	
	
	
	
	
	

	
	Từ giáp Hoành Sơn cũ đến trạm điện
	1.600
	800
	500
	1.700
	900
	600
	
	Từ giáp Hoành Sơn cũ đến trạm điện Giao Tiến
	1.600
	800
	500
	1.700
	900
	600

	
	Từ Trạm điện 35kv đến cầu Thọ Nghiệp
	1.700
	950
	500
	1.800
	900
	550
	
	Từ Trạm điện Giao Tiến đến cầu Thọ Nghiệp
	1.700
	950
	500
	1.800
	900
	550

	
	Từ cầu Nam Điền B đến giáp cầu Thọ Nghiệp
	1.700
	950
	500
	1.800
	900
	550
	
	Từ cầu Thọ Nghiệp đến cầu Nam Điền B
	1.700
	950
	500
	1.800
	900
	550

	5
	Đường trục xã
	
	
	
	
	
	
	5
	Đường trục xã
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn từ đường TL 488 đến cầu UBND xã Giao Thủy cũ
	1.000
	500
	300
	1.200
	600
	300
	
	Đoạn từ đường TL 488 đến cầu UBND thị trấn Giao Thủy cũ
	1.000
	500
	300
	1.200
	600
	300

	6
	Đường liên thôn
	
	
	
	
	
	
	6
	Đường liên thôn
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn từ chùa Trùng Hưng đến nhà ông Hoàn thôn Bình Đông
	1.000
	500
	300
	1.200
	600
	400
	
	Đoạn từ chùa Trùng Hưng đến nhà ông Hoàn thôn Hoành Đông
	1.000
	500
	300
	1.200
	600
	400

	8
	Đường Bình Xuân
	
	
	
	
	
	
	8
	Đường Bình Xuân
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn từ cầu ô Vững thôn Bình Lợi đến giáp cầu Thống Nhất
	1.100
	600
	300
	1.300
	700
	400
	
	Đoạn từ cầu ông Nhuệ thôn Bình Minh đến cầu ông Vững thôn Bình Lợi
	1.100
	600
	300
	1.300
	700
	400

	10
	Các tuyến đường khác
	
	
	
	
	
	
	10
	Các tuyến đường khác
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn từ cầu ông Giám đến chợ Hoành Nhị cũ
	3.000
	1.500
	800
	3.300
	1.700
	900
	
	Đoạn từ cầu đường TL489 đến chợ Hoành Nhị
	3.000
	1.500
	800
	3.300
	1.700
	900

	
	Đoạn từ ngã ba ông Điển (thôn Bình Thắng) đến gốc Đề
	1.900
	1.000
	600
	2.000
	1.100
	700
	
	Đoạn từ ngã ba ông Điển (thôn Quyết Tiến 1) đến gốc Đề
	1.900
	1.000
	600
	2.000
	1.100
	700

	
	Đoạn từ Đầu Voi (thôn Hoành Đông) đến cầu Tiến Châu
	800
	400
	300
	1.000
	500
	300
	
	Đoạn từ Đầu Voi (thôn Bảo Chính) đến cầu Tiến Châu
	800
	400
	300
	1.000
	500
	300

	11
	Các đoạn đường, khu vực còn lại
	
	
	
	
	
	
	11
	Các đoạn đường, khu vực còn lại
	
	
	
	
	
	

	
	Đường có chiều rộng mặt cắt trên 5m
	1.000
	500
	350
	1.200
	600
	400
	
	Đường có chiều rộng mặt cắt ≥ 3,5m
	1.000
	500
	350
	1.200
	600
	400

	
	Đường có chiều rộng mặt cắt từ 3m - 5m
	800
	400
	300
	1.000
	500
	400
	
	Đường có chiều rộng mặt cắt từ trên 2,5m-3,5m
	800
	400
	300
	1.000
	500
	400

	
	Đường có chiều rộng mặt cắt dưới 3m
	300
	400
	
	Đường có chiều rộng mặt cắt ≤ 2,5m
	300
	400





22. Tại STT 36. Xã Giao Minh
Sửa nội dung tại STT 3, 4, 5, 6 như sau:
	Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị đính chính thành

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	3
	Đê Trung ương
	2.400
	1.200
	600
	2.850
	1.450
	750
	3
	Đê Trung ương
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn từ dốc 29 đến hết Trạm biên phòng (trong đê)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	Đoạn từ dốc 29 đến hết Trạm biên phòng (trong đê)
	600
	300
	250
	700
	350
	300

	4
	Đường liên xã
	600
	300
	250
	700
	350
	300
	4
	Đường liên xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Đường Thiện Lâm giáp xã Giao Hoà đến hết ranh xóm 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	Đường Thiện Lâm giáp xã Giao Hoà đến hết ranh xóm 4
	1.100
	550
	300
	1.200
	600
	300

	
	Đường Thiện Lâm giáp xóm 4 đến đê trung ương (dốc 29)
	1.100
	550
	300
	1.200
	600
	300
	
	Đường Thiện Lâm giáp xóm 4 đến đê trung ương (dốc 29)
	900
	450
	300
	1.100
	500
	300

	
	Đê Trung ương từ giáp xã Giao Hòa (Giao An cũ) đến hết làng Tân Hồng
	900
	450
	300
	1.100
	500
	300
	
	Đê Trung ương từ giáp xã Giao Hòa (Giao An cũ) đến hết làng Tân Hồng
	1.250
	650
	350
	1.500
	750
	400

	
	Đường Thiện Lâm đến cầu Tình Nghĩa
	1.250
	650
	350
	1.500
	750
	400
	
	Đường Thiện Lâm đến cầu Tình Nghĩa
	1.250
	650
	350
	1.500
	750
	400

	
	Cống xóm 7 đến nhà ông Định
	1.250
	650
	350
	1.500
	750
	400
	
	Cống xóm 7 đến nhà ông Định
	1.300
	650
	400
	1.400
	700
	400

	
	Giáp đường Thiện Lâm đến cầu Trường Uyên
	1.300
	650
	400
	1.400
	700
	400
	
	Giáp đường Thiện Lâm đến cầu Trường Uyên
	1.000
	500
	300
	1.200
	600
	300

	
	Đoạn từ nhà ông Chương xóm 05 đến đê Trung ương
	1.000
	500
	300
	1.200
	600
	300
	
	Đoạn từ nhà ông Chương xóm 05 đến đê Trung ương
	1.250
	650
	350
	1.500
	750
	400

	
	Đoạn từ nhà ông Các xóm 02 đến đê Trung Ương
	1.250
	650
	350
	1.500
	750
	400
	
	Đoạn từ nhà ông Các xóm 02 đến đê Trung Ương
	1.500
	750
	400
	1.800
	900
	450

	
	Đoạn từ cống xóm 7 đến giáp khu dân cư Nam Sông Hồng
	1.500
	750
	400
	1.800
	900
	450
	
	Đoạn từ cống xóm 7 đến giáp khu dân cư Nam Sông Hồng
	1.250
	650
	350
	1.500
	750
	400

	5
	Đường trục xã
	1.250
	650
	350
	1.500
	750
	400
	5
	Đường trục xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến giáp trường Mầm non
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến giáp trường Mầm non
	1.300
	700
	400
	1.500
	800
	400

	
	Đoạn từ trường mầm non đến cầu CA5 (giáp nghĩa địa)
	1.300
	700
	400
	1.500
	800
	400
	
	Đoạn từ trường mầm non đến cầu CA5 (giáp nghĩa địa)
	2.100
	1.000
	500
	2.200
	1.100
	500

	
	Đoạn từ cầu CA5 (giáp nghĩa địa) đi cổng làng Thanh Ninh
	2.100
	1.000
	500
	2.200
	1.100
	500
	
	Đoạn từ cầu CA5 (giáp nghĩa địa) đi cổng làng Thanh Ninh
	1.100
	500
	300
	1.200
	600
	300

	
	Đoạn từ cầu Chợ CA7 đến hết rong nhà Thắm Ninh (xóm Thanh Quang)
	1.100
	500
	300
	1.200
	600
	300
	
	Đoạn từ cầu Chợ CA7 đến hết rong nhà Thắm Ninh (xóm Thanh Quang)
	1.200
	600
	350
	1.300
	700
	400

	
	Đoạn hết dong nhà Thắm Ninh đến cống ông Bằng 
	1.200
	600
	350
	1.300
	700
	400
	
	Đoạn hết dong nhà Thắm Ninh đến cống ông Bằng 
	900
	500
	300
	1.100
	600
	300

	
	Đoạn từ cầu Chợ CA7 đến cầu Thanh Giáo
	900
	500
	300
	1.100
	600
	300
	
	Đoạn từ cầu Chợ CA7 đến cầu Thanh Giáo
	1.100
	550
	300
	1.200
	600
	300

	
	Đoạn từ giáp xã Giao Hòa đến hết xóm Thanh Giáo
	1.100
	550
	300
	1.200
	600
	300
	
	Đoạn từ giáp xã Giao Hòa đến hết xóm Thanh Giáo
	1.100
	600
	300
	1.400
	800
	400

	
	Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến cống CA9
	1.100
	600
	300
	1.400
	800
	400
	
	Đoạn từ Tỉnh lộ 489 đến cống CA9
	900
	500
	300
	1.100
	600
	300

	
	Đoạn từ cầu chợ CA7 đến cống Trạm bơm xóm Tân Châu
	900
	500
	300
	1.100
	600
	300
	
	Đoạn từ cầu chợ CA7 đến cống Trạm bơm xóm Tân Châu
	1.400
	700
	400
	1.500
	800
	400

	
	Đoạn từ nhà Việt Huyền xóm Thanh Quang đến hết nhà Cảng Tơ xóm Thanh Quang
	1.400
	700
	400
	1.500
	800
	400
	
	Đoạn từ nhà Việt Huyền xóm Thanh Quang đến hết nhà Cảng Tơ xóm Thanh Quang
	1.300
	650
	400
	1.400
	700
	400

	
	Đoạn đường bờ hồ trung tâm Đảng Ủy xã Giao Minh
	1.300
	650
	400
	1.400
	700
	400
	
	Đoạn đường bờ hồ trung tâm Đảng Ủy xã Giao Minh
	1.400
	700
	400
	1.500
	800
	500

	
	Đoạn từ ngã 3 Thanh Lâm đi xóm Thanh Nam
	1.400
	700
	400
	1.500
	800
	500
	
	Đoạn từ ngã 3 Thanh Lâm đi xóm Thanh Nam
	1.000
	500
	300
	1.200
	600
	300

	
	Đoạn từ Cống ông sảo đến nhà ông Khanh
	1.000
	500
	300
	1.200
	600
	300
	
	Đoạn từ Cống ông sảo đến nhà ông Khanh
	1.400
	700
	400
	1.500
	800
	400

	
	Đoạn từ nhà ông Khanh đến cầu ông Chế
	1.400
	700
	400
	1.500
	800
	400
	
	Đoạn từ nhà ông Khanh đến cầu ông Chế
	1.300
	650
	400
	1.300
	700
	400

	
	Đoạn từ cống ông Bằng đi ngã tư xóm Thanh Ninh
	1.300
	650
	400
	1.300
	700
	400
	
	Đoạn từ cống ông Bằng đi ngã tư xóm Thanh Ninh
	1.300
	650
	400
	1.400
	700
	400

	
	Đoạn từ cổng làng xóm Thanh Ninh đến đê Hữu Hồng
	1.300
	650
	400
	1.400
	700
	400
	
	Đoạn từ cổng làng xóm Thanh Ninh đến đê Hữu Hồng
	1.300
	650
	400
	1.400
	700
	400

	
	Đoạn từ nhà ông Vận xóm Thanh Thiện đến dốc ông Hy
	1.300
	650
	400
	1.400
	700
	400
	
	Đoạn từ nhà ông Vận xóm Thanh Thiện đến dốc ông Hy
	1.300
	650
	400
	1.400
	700
	400

	
	Đoạn từ cống đá xóm Thanh Hà đến dốc Trâu
	1.300
	650
	400
	1.400
	700
	400
	
	Đoạn từ cống đá xóm Thanh Hà đến dốc Trâu
	1.300
	650
	400
	1.400
	700
	400

	
	Nhà văn hoá xóm 5 đến giáp ranh xóm 4
	1.300
	650
	400
	1.400
	700
	400
	
	Nhà văn hoá xóm 5 đến giáp ranh xóm 4
	1.750
	900
	450
	2.100
	1.050
	550

	6
	Các đoạn đường, khu vực còn lại
	1.750
	900
	450
	2.100
	1.050
	550
	6
	Các đoạn đường, khu vực còn lại
	
	
	
	
	
	






23. Tại STT 37. Xã Giao Hòa 
Sửa nội dung tại STT 1, 3, 4 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
		Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	1
	Tỉnh lộ 489
	
	
	
	
	
	
	
	Tỉnh lộ 489
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn từ hết cống Cồn Nhì đến giáp UBND xã
	1.600
	800
	400
	1.700
	850
	500
	
	Đoạn từ hết cống Cồn Nhì đến giáp trụ sở Công an xã Giao Hòa
	1.600
	800
	400
	1.700
	850
	500

	
	Đoạn từ UBND xã đến giáp nhà ông Thành xóm 6
	1.600
	800
	400
	1.700
	850
	500
	
	Đoạn từ Công an xã Giao Hòa đến giáp nhà ông Thành xóm Giáo Phòng
	1.600
	800
	400
	1.700
	850
	500

	
	Đoạn từ xóm 6 đến giáp trường THPT Giao Thủy C
	2.000
	1.000
	500
	2.200
	1.100
	600
	
	Đoạn từ xóm Giáo Phòng đến giáp trường THPT Giao Thủy C
	2.000
	1.000
	500
	2.200
	1.100
	600

	
	Đường từ trường THPT Giao Thủy C đến cầu đa khoa Đại Đồng đi Giao Thanh
	2.900
	1.500
	800
	3.100
	1.550
	1.300
	
	Đường từ trường THPT Giao Thủy C đến cầu đa khoa Đại Đồng đi Giao Minh
	2.900
	1.500
	800
	3.100
	1.550
	1.300

	
	Đoạn từ ngã ba Đại Đồng đi cầu ông Biều sang Giao Lạc
	1.400
	700
	300
	1.600
	800
	400
	
	Đoạn từ ngã ba Đại Đồng đi cầu ông Biều 
	1.400
	700
	300
	1.600
	800
	400

	
	Đoạn từ cầu đa khoa đi Giao Thanh
	1.400
	700
	300
	1.600
	800
	400
	
	Đoạn từ cầu đa khoa đi Giao Minh
	1.400
	700
	300
	1.600
	800
	400

	
	Đoạn từ trường THPT Giao Thủy C đi xóm 4
	1.600
	800
	400
	1.700
	850
	500
	
	Đoạn từ trường THPT Giao Thủy C đi xóm Lạc Thành
	1.600
	800
	400
	1.700
	850
	500

	3
	Đường liên xã
	
	
	
	
	
	
	
	Đường liên xã
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn từ cầu ông Hạ đến Đê biển huyện Giao Thuỷ
	1.000
	500
	300
	1.100
	600
	400
	
	Đoạn từ cầu ông Hạ đến Đê trung ương
	1.000
	500
	300
	1.100
	600
	400

	4
	Đường trục xã
	
	
	
	
	
	
	
	Đường trục xã
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn từ cầu giáp xã Giao Minh đến cầu trường Tiểu học A
	1.700
	900
	500
	1.800
	1.000
	600
	
	Đoạn từ cầu giáp xã Giao Minh đến cầu trường Tiểu học Giao An A
	1.700
	900
	500
	1.800
	1.000
	600

	
	Đoạn từ cầu trường Tiểu học A đến cầu UBND xã Giao An
	2.000
	1.000
	500
	2.100
	1.100
	600
	
	Đoạn từ cầu trường Tiểu học Giao An A đến cầu UBND xã Giao Hòa
	2.000
	1.000
	500
	2.100
	1.100
	600



24. Tại STT 38. Xã Giao Bình 
 Sửa nội dung tại STT 6, 7 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
		Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	6
	Đường bắc sông Cồn Nhất
	
	
	
	
	
	
	6
	Đường phía bắc sông cồn Nhất
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn từ giáp xã Giao Hưng đến công ty ProSport
	1.500
	800
	400
	1.800
	900
	500
	
	Đoạn từ nhà ông Hinh xóm 3 đến công ty ProSport
	1.500
	800
	400
	1.800
	900
	500

	7
	Đường liên xóm
	
	
	
	
	
	
	7
	Đường liên xóm
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn từ máy xát ông Lai xóm Địch Giáo Đông đến đê 50
	900
	500
	300
	1.100
	600
	400
	
	Đoạn từ máy xát ông Lai xóm Địch Giáo Đông đến đê 50
	900
	500
	300
	1.100
	600
	400

	
	Đoạn từ công bà Tròn đến đê 50
	900
	500
	300
	1.100
	600
	400
	
	Đoạn từ công bà Tròn đến đê cống sông Sò
	900
	500
	300
	1.100
	600
	400

	
	Đoạn từ trạm Y tế đến đê 50
	800
	400
	250
	900
	500
	300
	
	Đoạn từ trạm Y tế đến đê cống sông Sò
	800
	400
	250
	900
	500
	300



25. Tại STT 40. Xã Giao Phúc 
Sửa nội dung tại STT 3, 4, 5 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
		Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	3
	Đường trục xã
	
	
	
	
	
	
	3
	Đường trục xã
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn từ trường THCS đến nhà văn hóa xóm 3 cũ
	900
	500
	300
	1.000
	500
	300
	
	Đoạn từ trường THCS Giao Hải đến NVH xóm 3 cũ
	900
	500
	300
	1.000
	500
	300

	
	Đoạn từ Giao Nhân đến cầu Nghĩa trang ND (xóm Hải Giang)
	1.000
	500
	300
	1.200
	600
	350
	
	Đoạn từ xã Giao Hưng đến cầu Nghĩa trang ND Giao Hải (xóm Hải Giang)
	1.000
	500
	300
	1.200
	600
	350

	
	Đoạn từ cầu Nghĩa trang ND đến cầu nghĩa trang Liệt sỹ (xóm Hải Giang)
	1.000
	500
	300
	1.200
	600
	350
	
	Đoạn từ cầu Nghĩa trang ND đến cầu nghĩa trang Liệt sỹ Giao Hải (xóm Hải Hoà)
	1.000
	500
	300
	1.200
	600
	350

	
	Đoạn từ Cầu chợ đi Giao Hưng
	1.000
	500
	300
	1.200
	600
	350
	
	Đoạn từ Cầu chợ - Chùa Phúc Khánh - NVH xóm Hải Đông
	1.000
	500
	300
	1.200
	600
	350

	4
	Đường trục xã, liên xã
	
	
	
	
	
	
	4
	Đường trục xã, liên xã
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn từ nhà ông Thành (sau trụ sở UBND xã) xóm Sơn Hà đến cầu ông Văn xóm Sơn Hà
	1.500
	800
	400
	1.800
	900
	500
	
	Đoạn từ nhà ông Thành (sau trụ sở Đảng uỷ xã) xóm Sơn Hà đến cầu ông Văn xóm Sơn Hà
	1.500
	800
	400
	1.800
	900
	500

	5
	Đường Bình Xuân
	
	
	
	
	
	
	5
	Đường Bình Xuân
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn Thị Tứ (từ nhà ông Cửu đến Trạm xá từ ngã tư đến cây Đề)
	2.300
	1.200
	600
	2.500
	1.300
	600
	
	Đoạn Thị Tứ từ nhà ông Cửu đến Trạm y tế Giao Xuân
	2.300
	1.200
	600
	2.500
	1.300
	600

	
	Từ cầu Trạm y tế đến cầu Bà Rĩnh
	1.700
	900
	500
	1.800
	1.000
	500
	
	Từ Trạm y tế Giao Xuân đến cầu Bà Rĩnh
	1.700
	900
	500
	1.800
	1.000
	500





26. Tại STT 41. Xã Giao Ninh 
Sửa nội dung tại STT 5, 6 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
		Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	5
	Đường trục xã
	
	
	
	
	
	
	5
	Đường trục xã
	
	
	
	
	
	

	
	Đường Dương Khê
	2.250
	1.150
	600
	2.700
	1.350
	700
	
	Đường Dương Khuê
	2.250
	1.150
	600
	2.700
	1.350
	700

	
	Đoạn từ nhà thờ Thức Khóa đến giáp tái định cư Thức Hóa Nam
	1.600
	900
	500
	2.000
	900
	600
	
	Đoạn từ nhà thờ Thức Hóa đến giáp tái định cư Thức Hóa Nam
	1.600
	900
	500
	2.000
	900
	600

	6
	Đường liên xóm
	
	
	
	
	
	
	6
	Đường liên xóm
	
	
	
	
	
	

	
	Xóm Hiểu Minh
	
	
	
	
	
	
	
	Xóm Hiếu Minh
	
	
	
	
	
	



27. Tại STT 42. Xã Hải Hậu 
a) Sửa nội dung tại STT 3, 4, 10, 12 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
		Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	3
	Đường Tây sông Múc
	
	
	
	
	
	
	3
	Đường Tây sông Múc
	
	
	
	
	
	

	
	Từ cầu Mộng chè đến cầu ông Chung
	1.500
	750
	400
	1.750
	900
	450
	
	Từ cầu Mộng chè đến cầu ông Chung thôn 15 Hải Trung
	1.500
	750
	400
	1.750
	900
	450

	
	Từ cầu ông Chung đến giáp Hải Bắc
	2.400
	1.200
	600
	2.750
	1.400
	700
	
	Từ cầu ông Chung thôn 15 Hải Trung đến giáp Hải Bắc
	2.400
	1.200
	600
	2.750
	1.400
	700

	
	Từ cầu 19/5 - nhà ông Dũng (giáp Hải Phương)
	3.600
	1.800
	900
	3.900
	1.950
	1.000
	
	Từ cầu 19/5 đến đập Hai Đồng
	3.600
	1.800
	900
	3.900
	1.950
	1.000

	
	Từ giáp TT. Yên Định cũ đến đập Hai đồng
	2.400
	1.200
	600
	2.600
	1.300
	650
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Đường Đông sông Múc
	
	
	
	
	
	
	4
	Đường Đông sông Múc
	
	
	
	
	
	

	
	Từ cống Múc 1 đến Cầu Phạm Rỵ
	1.800
	900
	450
	2.000
	1.000
	500
	
	Từ cống Múc 1 đến Cầu Phạm Rỵ Hải Trung
	1.800
	900
	450
	2.000
	1.000
	500

	
	Từ cầu Phạm Rỵ đến cầu Nghĩa trang Liệt sỹ
	1.800
	900
	450
	2.000
	1.000
	500
	
	Từ cầu Phạm Rỵ Hải Trung đến cầu Nghĩa trang Liệt sỹ Hải Trung
	1.800
	900
	450
	2.000
	1.000
	500

	
	Từ cầu Nghĩa trang Liệt sỹ đến nhà ông Chí
	1.700
	850
	400
	1.800
	900
	450
	
	Từ cầu Nghĩa trang Liệt sỹ Hải Trung đến nhà ông Chí thôn 10 Hải Trung
	1.700
	850
	400
	1.800
	900
	450

	
	Từ nhà ông Chí đến Phố Mới (giáp Hải Bắc )
	3.050
	1.550
	750
	3.200
	1.600
	800
	
	Từ nhà ông Chí thôn 10 Hải Trung đến Phố Mới (giáp Hải Bắc)
	3.050
	1.550
	750
	3.200
	1.600
	800

	10
	Đường trục xã
	
	
	
	
	
	
	10
	Đường trục xã
	
	
	
	
	
	

	
	Từ nhà ông Kiên thôn 1 qua cống Phân Tùng đến giáp Hải Tiến
	1.000
	500
	300
	1.200
	600
	350
	
	Từ nhà ông Kiên thôn 1 Hải Long qua cống Phân Tùng đến giáp Hải Tiến 
	1.000
	500
	300
	1.200
	600
	350

	
	Từ giáp Xuân Ninh qua cầu ông Khanh đến chợ Đông Biên. Từ nhà ông Tân đến cầu ông Tố
	1.000
	500
	300
	1.200
	600
	350
	
	Từ giáp Xuân Ninh (thôn Triệu Phúc) qua cầu ông Khanh (thôn 19 Yên Định) đến chợ Đông Biên. Từ nhà ông Tân (thôn Phương Đức) đến cầu ông Tố (thôn Triệu Thông B)
	1.000
	500
	300
	1.200
	600
	350

	
	Từ cầu Sắt (mới) đến cầu Đông Cường; Từ cống Trắng đến cầu ông Chiến
	1.000
	500
	300
	1.200
	600
	350
	
	Từ cầu Sắt (mới) đến cầu Đông Cường; Từ cống Trắng (thôn 21 Yên Định) đến cầu ông Chiến (thôn 22 Yên Định)
	1.000
	500
	300
	1.200
	600
	350

	
	Từ nhà ông Đam (giáp Hải Hưng) qua cầu Hàng Vàng đến nhà ông Công (Giáp Hải Hưng); Từ cống ông Hải đến nhà từ họ Trần; phía đông đoạn từ cổng làng thôn 2 Yên Định đến nhà ông Mạnh; Từ nhà văn hóa thôn 2 Yên Định đến nhà ông Ấn
	800
	400
	300
	1.000
	500
	350
	
	Từ nhà ông Đam thôn 1 Yên Định (giáp Hải Hưng) qua cầu Hàng Vàng đến nhà ông Công thôn 1 Yên Định (Giáp Hải Hưng); Từ cống ông Hải thôn 2 Yên Định đến nhà từ họ Trần thôn 2 Yên Định; Từ cổng làng thôn 2 Yên Định đến nhà ông Mạnh thôn 2 Yên Định; Từ nhà văn hóa thôn 2 Yên Định đến nhà ông Ấn thôn 2 Yên Định
	800
	400
	300
	1.000
	500
	350

	
	Từ cổng làng Thôn 1 đến nhà ông Tuấn (giáp Hải Hưng)
	800
	400
	300
	1.000
	500
	350
	
	Từ cổng làng Thôn 1 Yên Định đến nhà ông Tuấn (giáp Hải Hưng)
	800
	400
	300
	1.000
	500
	350

	
	Từ cổng làng Thôn 3 Yên Định đến nhà bà Lựu; Từ nhà ông Liệu (QL 21) đến nhà ông Phung
	1.750
	900
	450
	2.000
	1.000
	500
	
	Từ cổng làng Thôn 3 Yên Định đến nhà bà Lựu thôn 3 Yên Định; Từ nhà ông Liệu (QL 21) đến nhà ông Phung thôn 2 Yên Định
	1.750
	900
	450
	2.000
	1.000
	500

	
	Từ nhà ông Kim qua cầu Nhà Xứ đến nhà ông Rậu; Từ cầu 19/5 đến nhà bà Hòa
	1.750
	900
	450
	2.000
	1.000
	500
	
	Từ nhà ông Kim thôn 4 Yên Định qua cầu Nhà Xứ đến nhà ông Rậu thôn 4 Yên Định; Từ cầu 19/5 đến nhà bà Hòa thôn 4 Yên Định
	1.750
	900
	450
	2.000
	1.000
	500

	
	Từ nhà ông Khâm (QL 37 B) đến nhà ông cầu ông Thọ
	800
	400
	300
	1.000
	500
	350
	
	Từ nhà ông Khâm (QL 37 B) đến nhà ông cầu ông Thọ thôn 6 Yên Định
	800
	400
	300
	1.000
	500
	350

	
	Từ nhà bà Huệ (QL 37 B) đến nhà bà Mai
	800
	400
	300
	1.000
	500
	350
	
	Từ nhà bà Huệ (QL 37 B) đến nhà bà Mai thôn 6 Yên Định
	800
	400
	300
	1.000
	500
	350

	
	Từ nhà ông Lưu đến nhà ông Tỵ
	800
	400
	300
	1.000
	500
	350
	
	Từ nhà ông Lưu thôn 7 Yên Định đến nhà ông Tỵ thôn 7 Yên Định
	800
	400
	300
	1.000
	500
	350

	
	Từ trạm xá đến trường mầm non khu B
	1.000
	500
	300
	1.200
	600
	350
	
	Từ trạm xá đến trường mầm non khu B Hải Trung
	1.000
	500
	300
	1.200
	600
	350

	
	Từ cầu ông Chung đến Cống trắng
	1.000
	500
	300
	1.200
	600
	350
	
	Từ cầu ông Chung thôn 15 Hải Trung đến cống trắng
	1.000
	500
	300
	1.200
	600
	350

	
	Từ Cầu bà Lượng đến nhà văn hóa xóm 19
	1.000
	500
	300
	1.200
	600
	350
	
	Từ cầu bà Lượng thôn 19 Hải Trung đến nhà văn hóa thôn 19 Hải Trung
	1.000
	500
	300
	1.200
	600
	350

	
	Từ nhà bia Tứ Tổ đến nhà thờ Phạm Rỵ
	1.000
	500
	300
	1.200
	600
	350
	
	Từ nhà bia Tứ Tổ đến nhà thờ Phạm Rỵ Hải Trung
	1.000
	500
	300
	1.200
	600
	350

	12
	Đường trục thôn
	
	
	
	
	
	
	12
	Đường trục thôn
	
	
	
	
	
	

	
	Từ cầu Róng thôn 7 đến giáp thôn 9
	800
	400
	300
	1.000
	500
	350
	
	Từ cầu Róng thôn 7 Hải Trung đến giáp thôn 9 Hải Trung
	800
	400
	300
	1.000
	500
	350

	
	Đường Nam sông Phạm Rỵ từ cống ông Kiên qua ngã tư ông Tu đến ngã tư ông Bạ xuống nhà ông Tài thôn 8 Hải Trung và từ ngã 3 ông Vấn đến ngã ba ông Cẩn thôn 8
	900
	450
	250
	1.050
	550
	300
	
	Đường Nam sông Phạm Rỵ từ cống ông Kiên qua ngã tư ông Tu đến ngã tư ông Bạ xuống nhà ông Tài thôn 8 Hải Trung và từ ngã 3 ông Vấn đến ngã ba ông Cẩn thôn 8 Hải Trung
	900
	450
	250
	1.050
	550
	300

	
	Đường từ nhà giáo lý đến ngã 3 ông Sơn thôn 7
	1.000
	500
	300
	1.200
	600
	350
	
	Đường từ nhà giáo lý Phạm Rỵ đến ngã 3 ông Sơn thôn 7 Hải Trung
	1.000
	500
	300
	1.200
	600
	350

	
	Từ cống ông Kiên thôn 8 đến ngã tư nhà giáo lý đến ngã ba ông Khang thôn 9
	1.250
	650
	350
	1.500
	750
	400
	
	Từ cống ông Kiên thôn 8 Hải Trung đến ngã tư nhà giáo lý đến ngã ba ông Khang thôn 9 Hải Trung
	1.250
	650
	350
	1.500
	750
	400

	
	Từ ngã tư nhà giáo lý đến nghĩa địa Phạm Rỵ thôn 9 và đường Tây nhà thờ Phạm Rỵ từ cầu ông Tu đi qua ngã 3 ông Nghệ đến ngã 3 ông Liểu và đường Nam nhà thờ Phạm Rỵ từ nhà ông Tuân đến trường mầm non khu C
	1.000
	500
	300
	1.200
	600
	350
	
	Từ ngã tư nhà giáo lý Phạm Rỵ đến nghĩa địa Phạm Rỵ thôn 9 Hải Trung và đường Tây nhà thờ Phạm Rỵ từ cầu ông Tu đi qua ngã 3 ông Nghệ đến ngã 3 ông Liểu và đường Nam nhà thờ Phạm Rỵ từ nhà ông Tuân đến trường mầm non khu C Hải Trung
	1.000
	500
	300
	1.200
	600
	350



b) Hủy bỏ nội dung tại STT 3: 
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực 
	Giá đất ở theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025

	
	
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	14
	Phía Tây đoạn từ cổng làng thôn 2 Yên Định đến nhà ông Mạnh thôn 2 Yên Định
	2.000
	1.000
	500
	2.400
	1.200
	600



28. Tại STT 43. Xã Hải Anh 
Sửa nội dung tại STT 3, 4 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
		Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	3
	Đường Trung Hòa (Tỉnh lộ 487C)
	
	
	
	
	
	
	3
	Tỉnh lộ 487C
	
	
	
	
	
	

	
	Từ giáp Hải Trung đến giáp đường Quốc lộ 37B
	1.450
	750
	400
	1.550
	800
	400
	
	Cầu Ngói đến giáp đường Quốc lộ 37B
	1.450
	750
	400
	1.550
	800
	400

	4
	Đường trục xã
	
	
	
	
	
	
	4
	Đường trục xã
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn từ cầu Bổn Nhuận đến hết thôn 24
	1.500
	750
	400
	1.800
	900
	450
	
	Đoạn từ cầu Bổn Nhuận đến hết thôn 24 nhà ông Rưỡng (đến xã Hải Minh cũ)
	1.500
	750
	400
	1.800
	900
	450




29. Tại STT 44. Xã Hải Tiến 
Sửa nội dung tại STT 1, 6, 9, 10, 11 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
		Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	1
	Quốc lộ 21
	
	
	
	
	
	
	1
	Quốc lộ 21
	
	
	
	
	
	

	
	Từ giáp Hải Quang (tờ 1 thửa 10) đến mốc Km193 QL 21
	4.300
	2.150
	1.100
	4.550
	2.300
	1.150
	
	Từ giáp Hải Quang (tờ 1 thửa 10) đến ngã tư cầu Cồn Ngoài
	4.300
	2.150
	1.100
	4.550
	2.300
	1.150

	
	Từ mốc Km193 QL 21 đến hết nhà bà Xuyến (tờ 14 thửa 86)
	2.950
	1.500
	750
	3.400
	1.700
	850
	
	Từ ngã tư cầu Cồn Ngoài đến cầu Liên Thuận
	2.950
	1.500
	750
	3.400
	1.700
	850

	
	Từ nhà bà Xuyến (tờ 14 thửa 86) đến giáp xã Hải Xuân
	2.100
	1.050
	550
	2.300
	1.150
	550
	
	Từ cầu Liên Thuận đến giáp xã Hải Xuân
	2.100
	1.050
	550
	2.300
	1.150
	550

	6
	Đường Tây sông Múc
	
	
	
	
	
	
	6
	Đường Tây sông Múc
	
	
	
	
	
	

	
	Từ giáp thôn 20 (Cầu ông xương ) đến giáp xã Hải Hậu (Cầu Sồng Hồng)
	1.600
	800
	400
	1.700
	850
	400
	
	Từ cầu ông Xương thôn 20 ( tờ 137, thửa 206) đến giáp xã Hải Hậu (tờ 124)
	1.600
	800
	400
	1.700
	850
	400

	9
	Các tuyến đường trục xã
	
	
	
	
	
	
	9
	Các tuyến đường trục xã
	
	
	
	
	
	

	
	Đường Đông sông Múc A (Từ giáp xã Hải Hậu đến hết thôn 30 )
	1.250
	650
	350
	1.500
	750
	400
	
	Đường Đông sông Múc A (từ giáp xã Hải Hậu tờ 84, thửa 145) đến đường 488C ( tờ 121, thửa 91)
	1.250
	650
	350
	1.500
	750
	400

	
	Từ cầu ông Kết đến đường An Đông
	1.000
	500
	250
	1.200
	600
	300
	
	Từ cầu ông Kết đến giáp xã Hải Hậu
	1.000
	500
	250
	1.200
	600
	300

	10
	Đường liên Thôn
	
	
	
	
	
	
	10
	Đường liên Thôn
	
	
	
	
	
	

	
	Từ Cầu Miếu Thôn 14 đến nhà ông xương thôn 15(đường tây sông Doanh Châu C)
	750
	400
	200
	900
	450
	250
	
	Từ Cầu Miếu Thôn 14 đến cầu ông Kết (thôn 18)
	750
	400
	200
	900
	450
	250

	
	Đường phía Nam của đường An Đông (Từ đường Long Sơn đến Nhà ông Hải thôn 23)
	750
	400
	200
	900
	450
	250
	
	Từ đường phía Nam của đường An Đông từ đường Long Sơn (tờ 91, thửa 315) đến nhà ông Mạnh (tờ 90, thửa 8)
	750
	400
	200
	900
	450
	250

	
	Từ đường 488C (thôn Văn Lý) đến cầu ông Vinh thôn Văn Lý
	1.000
	500
	250
	1.200
	600
	300
	
	Từ đường 488C (tờ 42, thửa 98) đến Từ đường 488C (tờ 42, thửa 98)
	1.000
	500
	250
	1.200
	600
	300

	
	Từ đường 488C (thôn Văn Lý) đến ông Thắng thôn C
	900
	450
	250
	1.050
	550
	300
	
	Từ đường 488C (tờ 42 thửa 151) đến ông Thắng (tờ 40 thửa 52)
	900
	450
	250
	1.050
	550
	300

	
	Từ đường 488C (thôn Đ) đến ông Văn thôn Đ
	900
	450
	250
	1.050
	550
	300
	
	Từ đường 488C (tờ 41, thửa 164) đến ông Văn (tờ 41, thửa 103)
	900
	450
	250
	1.050
	550
	300

	
	Từ nhà bà Thủy thôn 8 đến đường bộ ven biển
	900
	450
	250
	1.050
	550
	300
	
	Từ nhà bà Thủy (tờ 42, thửa 20) đến đường bộ ven biển (tờ 43, thửa 41)
	900
	450
	250
	1.050
	550
	300

	
	Từ đường 488C (thôn B) đến cầu ông Bình thôn B
	900
	450
	250
	1.050
	550
	300
	
	Từ đường 488C (tờ 40, thửa 122) đến cầu ông Bình (tờ 40, thửa 130)
	900
	450
	250
	1.050
	550
	300

	
	Từ cống C2 (thôn Quang Trung) đến đường bộ ven biển (Hải Chính cũ)
	900
	450
	250
	1.050
	550
	300
	
	Từ cống C2 (tờ 52, thửa 37) đến đường bộ ven biển (tờ 58, thửa 56)
	900
	450
	250
	1.050
	550
	300

	11
	Đường trục Thôn
	
	
	
	
	
	
	11
	Đường trục Thôn
	
	
	
	
	
	

	
	Từ nhà ông Tuệ đến nhà ông Chương thôn Đ
	650
	350
	200
	750
	400
	250
	
	Từ nhà ông Tuệ (tờ 41, thửa 304) đến nhà ông Chương (tờ 42, thửa 523)
	650
	350
	200
	750
	400
	250

	
	Từ Ngã 3 Uỷ Ban Hải Chính cũ đến nhà ông Vụ (thửa 40; tờ 60) thôn Hữu Nghị
	650
	350
	200
	750
	400
	250
	
	Từ Ông Chỉnh (Thửa 66, tờ 61) đến Ông Vụ (Thửa 40, tờ 60)
	650
	350
	200
	750
	400
	250




30. Tại STT 45. Xã Hải An 
Sửa nội dung tại STT 4 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
		Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	4
	Các tuyến đường khác
	
	
	
	
	
	
	4
	Các tuyến đường khác
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn từ cống ông Cao đến nhà ông Khuynh
	900
	450
	300
	1.000
	500
	350
	
	Đoạn từ Chùa An Nhân đến cống ông Cao (Mai Văn Cao)
	1.050
	450
	300
	1.150
	500
	350

	
	Đoạn từ Chùa An Nhân đến cống ông Cao
	1.050
	450
	300
	1.150
	500
	350
	
	
	
	
	
	
	
	



31. Tại STT 46. Xã Hải Xuân 
a) Sửa nội dung tại STT 2, 7 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
		Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	2
	Đường 488C
	
	
	
	
	
	
	2
	Đường 488C
	
	
	
	
	
	

	
	Từ giáp xã Hải Cường đến cửa hàng thép Phú Cường
	1.700
	850
	450
	1.850
	950
	450
	
	Từ giáp xã Hải An đến cửa hàng thép Phú Cường
	1.700
	850
	450
	1.850
	950
	450

	7
	Đường trục xã
	
	
	
	
	
	
	7
	Đường trục xã
	
	
	
	
	
	

	
	Từ giáp QL21B đến cầu trước UBND
	
	
	
	
	
	
	
	Từ giáp QL 21B đến giáp Đê Biển
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn từ cầu trước UBND xã đến giáp đê Biển
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


b) Hủy bỏ nội dung tại STT 6: 
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực 
	Giá đất ở theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025

	
	
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	6
	Đường liên xã
	
	
	
	
	
	

	
	Từ giáp Hải Cường đến QL21B
	1.050
	550
	300
	1.150
	600
	350

	
	Đoạn từ giáp Hải Tiến đến giáp Hải Hòa
	1.100
	550
	300
	1.300
	650
	350





32. Tại STT 47. Xã Hải Quang 
Sửa nội dung tại STT 5 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
		Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	5
	Đường trục xã - liên xóm
	
	
	
	
	
	
	5
	Đường trục xã - liên xóm
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn từ nhà ông Chu (xóm Quang Phương) đến ngã ba ông Tứ (xóm Quang Hà)
	1.450
	750
	400
	1.650
	850
	450
	
	Đoạn từ nhà ông Chu (xóm Quang Hải) đến ngã ba ông Tứ (xóm Quang Hà)
	1.450
	750
	400
	1.650
	850
	450



33. Tại STT 49. Xã Hải Hưng 
a) Sửa nội dung tại STT 3, 6, 7 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
		Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	3
	Đường 489 (Đường 51 cũ) 
	
	
	
	
	
	
	3
	Đường 489 (Đường 51 cũ) 
	
	
	
	
	
	

	
	Từ giáp Quốc lộ 21B đến Giáp Hải Nam
	2.400
	1.200
	600
	2.650
	1.350
	700
	
	Từ giáp Quốc lộ 21B đến Cầu Cao
	2.400
	1.200
	600
	2.650
	1.350
	700

	
	Từ giáp Hải Vân đến Cầu Thức Khóa
	2.150
	1.100
	500
	2.250
	1.150
	600
	
	Từ cầu Cao đến Cầu Thức Khóa
	2.150
	1.100
	500
	2.250
	1.150
	600

	6
	Đường Nam Đông
	
	
	
	
	
	
	6
	Đường Nam Đông
	
	
	
	
	
	

	
	Đoạn từ giáp Hải Hà đến trường Mầm non Trà Trung
	1.450
	750
	400
	1.700
	850
	450
	
	Đoạn từ giáp cầu Trạm Hải Phúc đến trường Mầm non Trà Trung
	1.450
	750
	400
	1.700
	850
	450

	7
	Đường tránh Hải Hưng
	
	
	
	
	
	
	7
	Đường tránh Hải Hưng
	
	
	
	
	
	

	
	Từ giáp xã Hải Hậu đến Giáp đường Quốc Lộ 21B
	3.050
	1.550
	800
	3.300
	1.650
	850
	
	Từ giáp xã Hải Hậu đến Giáp khu Tái định cư và khu DCTT xã Hải Hưng
	3.050
	1.550
	800
	3.300
	1.650
	850


b) Hủy bỏ nội dung tại STT 9: 
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực 
	Giá đất ở theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025

	
	
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	9
	Đường Nam Đông
	
	
	
	
	
	

	
	Từ giáp xã Hải Hà đến xã Hải Quang
	2.000
	1.000
	500
	2.400
	1.200
	600

	
	Đường Nam Đông: Từ Cầu Trạm đến Hải Lộc
	1.500
	750
	400
	1.800
	900
	450

	
	Đường Nam Đông: Từ Hải Thanh đến Cầu Trạm
	1.500
	750
	400
	1.800
	900
	450





34. Tại STT 51. Xã Tân Thanh 
Sửa đổi tên tuyến đường tại STT 2 mục I như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
		Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	I
	Các tuyến đường trục chính
	
	
	
	
	
	
	I
	Các tuyến đường trục chính
	
	
	
	
	
	

	2
	Đường ĐT495
	
	
	
	
	
	
	2
	Đường ĐT495
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Đoạn từ đường T1 qua cầu Nga đến chùa Nga
	2.300
	1.600
	1.200
	2.700
	1.900
	1.400
	2.2
	Đoạn từ đường T1 qua cầu Nga đến giáp Trường Trung học cơ sở Thanh Liêm A
	2.300
	1.600
	1.200
	2.700
	1.900
	1.400



35. Tại STT 53. Xã Thanh Liêm 
Sửa đổi tên tuyến đường tại STT 3 mục I như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
		Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	I
	Các tuyến đường trục chính
	
	
	
	
	
	
	I
	Các tuyến đường trục chính
	
	
	
	
	
	

	3
	Đường 495B: Từ giáp xã Thanh Lâm đến hết địa phận xã Thanh Liêm
	1.450
	1.050
	750
	1.950
	1.350
	1.000
	3
	Đường ĐT.495B: Từ giáp xã Thanh Lâm đến hết địa phận xã Thanh Liêm
	1.450
	1.050
	750
	1.950
	1.350
	1.000



36. Tại STT 54. Xã Thanh Lâm 
Sửa đổi tên tuyến đường tại STT 1 mục I; STT 3, mục II; STT 3, 7, 9 mục III như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
		Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	I
	Các tuyến đường trục chính
	
	
	
	
	
	
	I
	Các tuyến đường trục chính
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường Quốc lộ 1A
	
	
	
	
	
	
	1
	Đường Quốc lộ 1A
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Đoạn từ giáp xã Thanh Liêm (Phía Tây đường) đến nhà bà Lan (PL31, thửa 21)
	1.950
	1.400
	1.000
	2.350
	1.650
	1.200
	
	Đoạn từ giáp xã Thanh Liêm đến Sông Đáy giáp xã Gia Trấn
	2.000
	1.400
	1.000
	2.350
	1.650
	1.200

	1.2
	Đoạn từ nhà bà Mai (PL31, thửa 22) đến Cây xăng Công ty TNHH Minh Thoại (PL17, thửa 43) và nhà ông Nghênh (PL17, thửa 78).
	1.800
	1.300
	900
	2.100
	1.500
	1.100
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Đoạn từ Cây xăng Công ty TNHH Minh Thoại (PL17, thửa 43) và nhà ông Nghênh (PL17, thửa 78) đến sông Đáy giáp xã Gia Trấn
	2.000
	1.400
	1.000
	2.350
	1.650
	1.200
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Các tuyến đường xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	II
	Các tuyến đường xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Đường ĐH10: Đoạn từ giáp xã Thanh Liêm đến đường ĐH08 (đê tả Đáy).
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	Đường ĐH10: Đoạn từ giáp xã Thanh Liêm đến đường ĐH08 (đê tả Đáy).
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Đối với các hộ nằm phía Nam đường cách kênh TB10
	700
	500
	350
	850
	600
	450
	3.2
	Đối với các hộ nằm phía Nam đường
	700
	500
	350
	850
	600
	450

	III
	Các tuyến đường thôn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	III
	Các tuyến đường thôn
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Đường trục xã: Từ đường ĐH08 qua trụ sở UBND xã Thanh Hải cũ, đình Thanh Khê đến hết đất xã Thanh Lâm (giáp xã Thanh Liêm)
	400
	350
	300
	500
	450
	400
	
	Đường trục xã: Từ đường ĐH08 qua đình Thanh Khê đến hết đất xã Thanh Lâm (giáp xã Thanh Liêm)
	400
	350
	300
	500
	450
	400

	7
	Đường trục các thôn: Kênh, Đại Bái, Nham Kênh, Trung Hiếu Thượng - Hạ
	400
	350
	300
	500
	450
	400
	7
	Đường trục các thôn: Kênh, Đại Bái, Nham Kênh, Trung Hiếu Thượng - Hạ
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	 7.1
	Đường trục thôn Kênh
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	Từ ĐH08 đến máng NT1
	400
	350
	300
	500
	450
	400

	
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	Dọc theo máng NT1
	400
	350
	300
	500
	450
	400

	
	 
	
	
	
	
	
	
	 7.2
	Đường trục thôn Đại Bái
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	Từ ĐH08 đến máng NT1
	400
	350
	300
	500
	450
	400

	
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	Dọc theo máng NT1
	400
	350
	300
	500
	450
	400

	
	 
	
	
	
	
	
	
	 7.3
	Đường trục thôn Nham Kênh
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	Từ ĐH08 đến máng NT1
	400
	350
	300
	500
	450
	400

	
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	Dọc theo máng NT1
	400
	350
	300
	500
	450
	400

	
	 
	
	
	
	
	
	
	 7.4
	Đường trục thôn Trung Hiếu Thượng - Hạ
	400
	350
	300
	500
	450
	400

	9
	Đường trục thôn Bồng Lạng
	400
	350
	300
	500
	450
	400
	9
	Đường trục thôn Bồng Lạng
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	9.1
	Từ đường 495 đến Cảng công ty Bắc Hà
	400
	350
	300
	500
	450
	400

	
	 
	
	
	
	
	
	
	9.2
	Từ Cổng làng thôn Bồng Lạng qua Trung học cơ sở Thanh Nghị khu B đến bờ Sông Đáy
	400
	350
	300
	500
	450
	400

	
	 
	
	
	
	
	
	
	9.3
	Từ Cổng làng thôn Bồng đến bờ Sông Đáy (PL18, thửa đất số 103)
	400
	350
	300
	500
	450
	400

	
	 
	
	
	
	
	
	
	9.4
	Từ đường 495B qua chợ đến bờ Sông Đáy
	400
	350
	300
	500
	450
	400



37. Tại STT 64. Xã Trần Thương 
 Sửa đổi nội dung tại STT 11, Phần III: Trục đường giao thông xã như sau:
	ĐVT: 1.000 đồng/m2
		Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	III
	TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG XÃ:
	
	
	
	
	
	
	III
	TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG XÃ:
	
	
	
	
	
	

	11
	ĐH04 : Từ QL 38B (Nhà ông Trọng) đến giáp Bắc Lý
	550
	450
	350
	650
	550
	400
	11
	ĐH04: Từ QL 38B (Nhà ông Trọng) đến nhà ông Ban thôn 4
	550
	450
	350
	650
	550
	400




38. Tại STT 67. Xã Gia Viễn 
a) Sửa đổi tên tuyến đường tại STT 2, 3, 19 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
		Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	2
	Đường Bái Đính - Ba Sao
	
	
	
	
	
	
	2
	Đường Bái Đính - Ba Sao
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Đoạn 4: Từ ngã tư giao nhau với đường ĐT477 đến ngã 3 giao nhau với đường ĐT477B (đường Bái Đính - Ba Sao)
	2.100
	1.500
	1.300
	2.500
	1.800
	1.500
	
	Đường ĐT 477B: Đoạn Từ ngã tư giao nhau với đường ĐT477 đến ngã 3 hết đất xã Gia Viễn, giáp xã Đại Hoàng
	2.100
	1.500
	1.300
	2.500
	1.800
	1.500

	2.5
	Đoạn 5: Từ ngã 3 giao nhau với đường ĐT477B đến hết đất xã Gia Viễn (giáp xã Đại Hoàng)
	2.000
	1.400
	1.200
	2.300
	1.600
	1.400
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Đường ĐT477B cũ (đường tránh đường Bái Đính - Ba Sao): Từ Cầu Thượng đến đê Đầm Cút
	600
	400
	350
	700
	500
	400
	3
	Đường ĐT477B cũ (đường tránh đường Bái Đính - Ba Sao):
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	3.1
	Đoạn 1: Đường ĐT477B cũ (đường tránh đường Bái Đính - Ba Sao) Từ Cầu Thượng đến đê Đầm Cút
	600
	400
	350
	700
	500
	400

	19
	Đường Sẽ Chè - Đá Hàn
	
	
	
	
	
	
	19
	Đường Sẽ Chè - Đá Hàn
	
	
	
	
	
	

	19.1
	Dãy 1: Từ Cầu đồ Đá Hàn (ngã 3 đường Bái Đính Ba Sao) đến hết đất xã Gia Viễn (giáp xã Đại Hoàng)
	450
	300
	250
	500
	350
	300
	19.1
	Dãy 1: Từ Cầu Đổ Đá Hàn (Ngã 3 đường Bái Đính Ba Sao) đến hết đất xã Gia Viễn (Giáp xã Gia Trấn)
	450
	300
	250
	500
	350
	300



b) Hủy bỏ tuyến đường tại STT 14 như sau: 
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	
	

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	14
	Đường vào đồi Kẽm Chè (Đường ĐT477B cũ): Từ đường ĐT477 đến hết đất xã Gia Viễn
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.2
	Đoạn 2: Từ đầu đồi Kẽm Chè đến hết đất xã Gia Viễn
	750
	550
	450
	850
	600
	500





39. Tại STT 68. Xã Đại Hoàng 
Sửa nội dung tại STT 5, 13, 16 như sau:
	ĐVT: 1.000 đồng/m2
		Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	5
	Đường vào thôn Hoài Lai
	
	
	
	
	
	
	5
	Đường vào thôn Hoài Lai
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Đoạn 2: Từ giáp kênh Thanh Niên đi thôn Hoài Lai đến đường Bái Đính - Ba Sao (cổng làng Hoài Lai)
	250
	200
	150
	300
	250
	200
	5.2
	Đoạn 2: Từ giáp kênh Thanh Niên đến đường Bái Đính- Ba Sao (cổng làng Hoài Lai)
	250
	200
	150
	300
	250
	200

	13
	Đường Tâm Linh
	
	
	
	
	
	
	13
	Đường Tâm Linh
	
	
	
	
	
	

	13.1
	Đoạn 1: Từ đê tả Hoàng Long đến gặp đường Bát Giáp
	1.200
	850
	700
	1.400
	1.000
	850
	13.1
	Đoạn 1: Từ đê tả Hoàng Long đến gặp đường Giáp Bát
	1.200
	850
	700
	1.400
	1.000
	850

	13.2
	Đoạn 2: Từ gặp đường Bát Giáp đến đền Thánh Nguyễn
	1.200
	850
	700
	1.400
	1.000
	850
	13.2
	Đoạn 2: Từ gặp đường Giáp Bát đến trường Tiểu học
	1.200
	850
	700
	1.400
	1.000
	850

	16
	Đường sách Khiếu: Từ ngã ba giao với Đường Tiến Yết đến gặp đường khu dân cư Óc Thượng
	450
	300
	250
	550
	350
	300
	16
	Đường Sách Khiếu: Từ ngã ba giao với đường Tiến Yết đến gặp đường khu dân cư Óc Hạ
	450
	300
	250
	550
	350
	300






40. Tại STT 69. Xã Gia Vân 
a) Sửa đổi tên tuyến đường tại STT 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
		Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	2
	Đường kênh phía Bắc đường ĐT477
	1.800
	1.300
	1.100
	2.100
	1.500
	1.300
	2
	Đường kênh phía Bắc đường ĐT477: Từ Giáp đất Gia Trấn Đến hết đất Gia Vân (giáp xã Đại Hoàng)
	1.800
	1.300
	1.100
	2.100
	1.500
	1.300

	3
	Đường Tùy Hối
	1.200
	850
	700
	1.400
	1.000
	850
	3
	Đường The Vissai: Từ đường ĐT477 đến cảng Vissai
	1.200
	850
	700
	1.400
	1.000
	850

	5
	Dãy 2 đường ĐT477: Từ đường vào thôn Thiện Hối đến hết đất xã Gia Vân (giáp đất xã Gia Trấn)
	350
	250
	200
	400
	300
	250
	5
	Dãy 2 đường ĐT477: Từ Giáp đất Gia Trấn đến hết đất Gia Vân
	350
	250
	200
	400
	300
	250

	7
	Đường vào Cầu Đài: Từ đường ĐT477 đến sân vận động xã
	650
	450
	400
	750
	550
	450
	7
	Đường váo Cầu Đài: Từ đường ĐT477 đến sân vận động xã Gia Lập (cũ)
	650
	450
	400
	750
	550
	450

	8
	Đường đi Sào Long
	
	
	
	
	
	
	8
	Đường đi Sào Long
	
	
	
	
	
	

	8.1
	Đoạn 1: Từ đường ĐT477 đến hết trạm Y tế xã
	750
	550
	450
	900
	600
	550
	8.1
	Từ đường ĐT477 đến ngã tư đường đi sân vận động xã Gia Lập (cũ)

	750
	550
	450
	900
	600
	550

	8.2
	Đoạn 2: Từ hết trạm Y tế xã đến ngã tư đường đi sân vận động
	750
	550
	450
	900
	600
	550
	8.2
	
	
	
	
	
	
	

	8.3
	Dãy 2, 3 đường đi Sào Long: Từ đường ĐT477 đến hết trạm Y tế xã
	900
	650
	550
	1.100
	750
	650
	8.3
	Dãy 2, 3 Từ đường ĐT477 đi Tân Long Mỹ (Cửa Từ) Đến hết Ban chỉ huy Quân sự xã
	900
	650
	550
	1.100
	750
	650

	9
	Đường vào Lãng Nội
	
	
	
	
	
	
	9
	Đường vào Lãng Nội
	
	
	
	
	
	

	9.2
	Dãy 2: Từ đường ĐT477 đến đê Đầm Cút
	750
	550
	450
	900
	600
	550
	9.2
	Dãy 2 (Khu đất đấu giá): Từ đường ĐT 477 đến đê Đầm Cút
	750
	550
	450
	900
	600
	550

	10
	Đường vào Vân Long
	
	
	
	
	
	
	10
	Đường vào Vân Long
	
	
	
	
	
	

	10.1
	Dãy 1: Từ đường ĐT477 đến giáp đê Đầm Cút
	1.100
	750
	650
	1.200
	850
	750
	10.1
	Dãy 1: Từ đường ĐT 477 đến Đê Đầm Cút
	1.100
	750
	650
	1.200
	850
	750

	10.2
	Dãy 2 đường vào Vân Long
	300
	250
	200
	350
	300
	250
	10.2
	Dãy 2: Từ đường ĐT 477 đến Đê Đầm Cút
	300
	250
	200
	350
	300
	250

	11
	Các tuyến đường thôn
	
	
	
	
	
	
	11
	Các tuyến đường thôn
	
	
	
	
	
	

	11.5
	Đường từ đường ra Cảng The Vissai đến chùa Thiện Hối
	450
	300
	250
	550
	350
	300
	11.5
	Đường Thiện Hối: Từ đường The Vissai đến Chùa Thiện Hối
	450
	300
	250
	550
	350
	300

	11.7
	Từ đê sông Hoàng Long qua xóm Nam Hải đi Chùa Khánh Linh Tự đến hết khu dân cư (giáp đất Khu công nghiệp)
	450
	300
	250
	550
	350
	300
	11.7
	Đường trục xóm Nam Hải: Từ Đê Tả Hoàng Long đến Đình Trùng Hạ
	450
	300
	250
	550
	350
	300

	11.8
	Đường phân lũ chậm lũ thôn Tùy Hối: Từ đường Tùy Hối hướng đi xóm Nam Hải đến hết đất xã Gia Vân (giáp đất xã Gia Trấn)
	450
	300
	250
	550
	350
	300
	11.8
	Đường phân lũ chậm lũ thôn Tùy Hối: Từ Giáp đất Gia Trấn đến đường The Vissai
	450
	300
	250
	550
	350
	300

	11.9
	Đường phân lũ, chậm lũ phía Tây thôn Thanh Uy
	450
	300
	250
	550
	350
	300
	11.9
	Đường phân lũ, chậm lũ thôn Thanh Uy: Từ thôn Bích Sơn đến đê Đầm Cút
	450
	300
	250
	550
	350
	300

	12
	Khu dân cư mới Chiều Roi (Dãy 2)
	1.200
	850
	700
	1.400
	1.000
	850
	12
	Khu dân cư mới Chiều Roi (Dãy 2, 3)
	1.200
	850
	700
	1.400
	1.000
	850

	13
	Khu đấu giá Chiều Sâu Mả Mây
	900
	650
	550
	1.100
	750
	650
	13
	Khu dân cư trung tâm xã Gia Vân
	900
	650
	550
	1.100
	750
	650





b) Hủy bỏ tuyến đường tại STT 6 như sau: 
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	
	

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	6
	Đường vào làng Tùy Hối: Từ đường ĐT477 đến góc cua đầu tiên (gần nghĩa trang)
	450
	300
	250
	550
	350
	300




41. Tại STT 70. Xã Gia Trấn 
a) Sửa đổi tên tuyến đường tại STT 24 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
		Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	24
	Khu dân cư trung tâm Gia Thanh 
	
	
	
	
	
	
	
	 Khu dân cư trung tâm Gia Thanh
	
	
	
	
	
	

	24.2
	Đường quy hoạch rộng 17m
	2.700
	1.900
	1.600
	3.200
	2.200
	1.900
	
	Đường quy hoạch rộng từ 17m đến dưới 20,5m
	2.700
	1.900
	1.600
	3.200
	2.200
	1.900

	24.3
	Đường quy hoạch rộng 13m
	2.400
	1.700
	1.400
	2.800
	2.000
	1.700
	
	Đường quy hoạch rộng từ 13m đến dưới 17m
	2.400
	1.700
	1.400
	2.800
	2.000
	1.700





b) Sửa đổi bỏ nội dung tại STT 11 do trùng  
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	
	

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	11
	Đường Xóm Hống (bám đê): Từ Trạm bơm Phương Đông đến hết xóm Hống
	300
	250
	200
	350
	300
	250



42. Tại STT 72. Xã Gia Phong 
a) Sửa đổi tên tuyến đường tại STT 1, 3, 12, 17 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
		Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	1
	Đường ĐT477C
	
	
	
	
	
	
	1
	Đường ĐT 477C
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Đoạn 1: Từ giáp đê hữu sông Hoàng Long đến Đình Doanh Động
	900
	650
	550
	1.100
	750
	650
	
	Đoạn 1: Từ Giáp đê hữu sông Hoàng Long đến Cổng chợ Lạc Khoái (phía đông đến hết thửa đất số 25, tờ bản đồ 71; phía tây đến hết thửa đất số 21, tờ bản đồ 71)
	900
	650
	550
	1.100
	750
	650

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đoạn 2: Từ Cổng chợ Lạc Khoái ( phía đông đến hết thửa đất số 25, tờ bản đồ 71; phía tây đến hết thửa đất số 21, tờ bản đồ 71) đến  Ngã 4 Lê (giao đường du lịch Kênh Gà - Vân Trình))
	900
	650
	550
	1.100
	750
	650

	1.2
	Đoạn 2: Từ đình Doanh Động đến cầu Thống Nhất
	700
	500
	450
	850
	600
	500
	
	Đoạn 3: Từ Ngã 4 Lê (giao đường du lịch Kênh Gà - Vân Trình)) đến Chợ Đình Chung
	700
	500
	450
	850
	600
	500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đoạn 4: Từ Chợ Đình Chung đến Cầu Thống Nhất
	700
	500
	450
	850
	600
	500

	3
	Đường trục xã Gia Minh cũ: Từ Trạm Bơm Gia Minh đến đê Bắc Rịa
	
	
	
	
	
	
	3
	Đường trục xã Gia Minh cũ
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Đoạn 1: Từ Trạm Bơm Gia Minh đến ngã 4 chợ Gia Minh (giao đường vào khu du lịch Kênh Gà - Động Vân Trình)
	350
	250
	200
	400
	300
	250
	3.1
	Đoạn 1: Từ trạm bơm Gia Minh đến Ngã 4 chợ Gia Minh (giao đường du lịch Kênh Gà - Vân Trình)
	350
	250
	200
	400
	300
	250

	3.2
	Đoạn 2: Từ Ngã 4 chợ Gia Minh (Giao đường vào khu du lịch Kênh Gà - Động Vân Trình) đến Xóm 1 Lỗi Sơn (Núi con Mèo)
	300
	250
	200
	350
	300
	250
	3.2
	Đoạn 2: Từ Ngã 4 chợ Gia Minh (giao đường du lịch Kênh Gà - Vân Trình) đến  Xóm 1 Lỗi Sơn (Núi con Mèo)
	300
	250
	200
	350
	300
	250

	12
	Đê bắc sông Rịa
	
	
	
	
	
	
	12
	Đê bắc sông Rịa
	
	
	
	
	
	

	12.1
	Đoạn 1: Từ Đầu thôn Mai Sơn đi Gia Phong đến Trạm bơm số 4
	300
	250
	200
	350
	300
	250
	12.1
	Đoạn 1: Từ đầu thôn Mai Sơn (Chợ Lê) đến Nhà văn hóa Phong Tĩnh
	300
	250
	200
	350
	300
	250

	12.2
	Đoạn 2: Từ Trạm bơm số 4 đến Xóm 1 Lỗi Sơn (Núi con Mèo)
	300
	250
	200
	350
	300
	250
	12.2
	Đoạn 2: Từ Nhà văn hóa Phong Tĩnh  đến  Xóm 1 Lỗi Sơn (Núi Con Mèo)
	300
	250
	200
	350
	300
	250

	17
	Đường lên núi con Mèo: Từ đường ĐT477C đến Núi Con Mèo
	300
	250
	200
	350
	300
	250
	17
	Đường lên núi con Mèo:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đoạn 1: Từ đường ĐT477C đến Chùa Am Trạch
	300
	250
	200
	350
	300
	250

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đoạn 2: Từ Chùa Am Trạch đến Núi Con Mèo
	300
	250
	200
	350
	300
	250



b) Hủy bỏ tuyến đường tại STT 13, 14 như sau: 
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	
	

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	13
	Khu đồng Cổng Ngãi: Từ Giáp Khu dân cư Lạc Khoái đến Mương tiêu khu Đồng Vài
	300
	250
	200
	350
	300
	250

	14
	Khu đồng Cổng Ngãi còn lại
	300
	250
	200
	350
	300
	250



43. Tại STT 74. Xã Gia Lâm 
Sửa đổi tên tuyến đường tại STT 1 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2	
		Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	1
	Đường 479
	
	
	
	
	
	
	1
	Đường ĐT 479
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Từ Đoạn từ cầu Na (xã Gia Lâm cũ) đến Trường mầm non xã Gia Lâm cũ
	900
	650
	550
	1.100
	800
	700
	
	Đường Tỉnh lộ 479 xã Gia Lâm: Từ Cầu Na xã Gia Lâm cũ đến Hết xã Xích Thổ cũ
	900
	650
	550
	1.100
	800
	700

	1.2
	Từ Trường mầm non xã Gia Lâm cũ đến Ngã tư đường Khả La
	900
	650
	550
	1.100
	800
	700
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Từ Ngã tư đường Khả La đến hết xã Xích thổ cũ
	900
	650
	550
	1.100
	800
	700
	
	
	
	
	
	
	
	





44. Tại STT 75. Xã Gia Tường 
Sửa đổi tên tuyến đường tại STT 10 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
		Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	10
	Đường đê Lợi Hà (sông Hoàng Long)
	
	
	
	
	
	
	10
	Đường đê Lợi Hà (sông Bôi)
	
	
	
	
	
	

	10.1
	Từ đường 477 đến Cống Mắt bạc thôn Sơn Lũy
	450
	350
	300
	550
	400
	350
	10.1
	Từ đường 477 đến nhà ông Tính Thôn Nho Phong
	450
	350
	300
	550
	400
	350



45. Tại STT 81. Xã Yên Khánh sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau:
 Sửa đổi nội dung tại STT 1, 2, 25 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
		Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	1
	Quốc lộ 10
	
	
	
	
	
	
	1
	 Quốc lộ 10
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Từ ngã 3 đường vào Trường Trung học phổ thông Yên Khánh B đến hết Bưu điện Khánh Cư
	3.900
	2.750
	2.350
	4.600
	3.200
	2.750
	
	Từ ngã 3 đường vào Trường Trung học phổ thông Yên Khánh B đến ngã ba đường Quốc lộ 10 và đường 483
	3.900
	2.750
	2.350
	4.600
	3.200
	2.750

	1.2
	Từ hết Bưu điện Khánh Cư đến giáp ngã ba đường Quốc lộ 10 và đường 483 
	3.300
	2.300
	2.000
	3.900
	2.750
	2.350
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đường ĐT 483
	
	
	
	
	
	
	2
	 Đường ĐT 483
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Từ giáp ngã ba đường Quốc lộ 10  đến ngã ba Khánh Vân cũ (Hết đất ông Hiệp)
	3.300
	2.300
	2.000
	3.900
	2.750
	2.350
	
	Từ giáp ngã ba đường Quốc lộ 10 đến hết Cống đầm Vít
	3.600
	2.500
	2.150
	4.200
	2.950
	2.500

	2.2
	Từ ngã ba Khánh Vân cũ (hết đất ông Hiệp) đến hết Cống đầm Vít 
	3.600
	2.500
	2.150
	4.200
	2.950
	2.500
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Đường Vân Lai đi xóm lẻ
	
	
	
	
	
	
	25
	 Đường Vân Lai đi xóm lẻ
	
	
	
	
	
	

	25.1
	Từ ngã ba giáp đường Quốc lộ 10 (nhà ông Hiền) đến giáp đường tránh Quốc lộ 10 (giáp đất ông Nhật)
	900
	650
	550
	1.100
	750
	650
	25.1
	Từ ngã ba giáp đường Quốc lộ 10 (nhà bà Huệ) đến giáp đường tránh Quốc Lộ 10 (giáp đất ông Nhật)
	900
	650
	550
	1.100
	750
	650

	25.2
	Từ giáp đường tránh Quốc lộ 10 đi Vân Lai đến ngã ba hết đất ông Năng
	750
	550
	450
	900
	650
	550
	25.2
	Từ giáp đường tránh Quốc lộ 10 đi Vân Lai đến ngã ba giáp ĐT 481B
	750
	550
	450
	900
	650
	550





46. Tại STT 83. Xã Khánh Thiện
 Sửa đổi nội dung tại STT 1 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
		Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	1
	Đường 481B (Đường 58 cũ)
	
	
	
	
	
	
	1
	Đường 481B (Đường 58 cũ)
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Từ ngã tư cổng chào Đá xóm 2, xóm 3 Nam Cường đến hết cống 61 (giáp Khánh Trung)
	1.500
	1.050
	900
	1.800
	1.250
	1.100
	1.4
	Từ ngã tư cổng chào Đá xóm 2, xóm 3 Nam Cường đến Cầu Đầm
	1.500
	1.050
	900
	1.800
	1.250
	1.100



47. Tại STT 84. Xã Khánh Hội
 Sửa đổi nội dung tại STT 3, 4, 7, 8 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
		Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	3
	Đường ĐH52
	
	
	
	
	
	
	3
	Đường ĐH52
	
	
	
	
	
	

	3.8
	Từ Ngã tư UBND xã đến Cống Khánh Thủy
	650
	450
	400
	750
	550
	450
	3.8
	Từ Ngã tư UBND xã đến hết khu dân cư mới thôn 3A
	650
	450
	400
	750
	550
	450

	4
	Đường ĐH53, đường sông Dưỡng Điểm: Từ Đường ĐH 52 (khu dân cư mới thôn Chạ Tây - đất ông Sài thôn 1A đến Cống ông Tường thôn 9A
	650
	450
	400
	750
	550
	450
	4
	Đường ĐH53, đường sông Dưỡng Điềm
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4.1
	Từ đường ĐH52 (khu dân cư mới thôn Chạ Tây - đất ông Sài thôn 1A) đến trạm điện thôn 2A
	650
	450
	400
	750
	550
	450

	
	
	
	
	
	
	
	
	4.2
	Từ công ty may Yên Thành đến cống ông Tường thôn 9A
	650
	450
	400
	750
	550
	450

	7
	Khu dân cư phía sau trường THPT Yên Khánh A
	
	
	
	
	
	
	7
	Khu dân cư phía sau trường THPT Yên Khánh A
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Tuyến đường kết nối từ Đường đê sông Đường Điềm đến Đường ĐH52
	2.900
	2.050
	1.750
	4.400
	3.100
	2.650
	7.1
	Tuyến đường kết nối từ Đường đê sông Dưỡng Điềm đến Đường ĐH52
	2.900
	2.050
	1.750
	4.400
	3.100
	2.650

	8
	Các trục đường xã
	
	
	
	
	
	
	8
	Các trục đường xã
	
	
	
	
	
	

	8.2
	Từ Ngã ba bưu điện thôn 3 giáp đường 481B đến Nhà văn hóa thôn 3
	550
	400
	350
	650
	450
	400
	8.2
	Từ Ngã ba bưu điện thôn 3 giáp đường 481B đến khu dân cư mới sau trụ sở công an xã Khánh Hội
	550
	400
	350
	650
	450
	400



b) Hủy bỏ tuyến đường tại STT 3.4, 3.5 như sau: 
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	
	

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	3
	Đường ĐH52
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Từ Khu dân cư cũ thôn Chạ Tây đến Hết khu dân cư mới thôn Chạ Tây
	650
	450
	400
	750
	550
	450

	3.5
	Khu dân cư cũ
	800
	600
	500
	1.200
	850
	750





48. Tại STT 86. Xã Yên Mô 
a) Sửa đổi nội dung tại STT 2, 14, 15, 20, 21, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 51, 52, 54 mục I như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
		Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	2
	Đường ĐT 480C (Đường Yên Thịnh-Khánh Dương cũ)
	
	
	
	
	
	
	2
	 Đường ĐT 480C (Đường Yên Thịnh-Khánh Dương cũ)
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Từ Ngã tư thị trấn Yên Thịnh (Sau công an huyện cũ) đến Đường vào cấp I thị trấn
	1.500
	1.050
	900
	1.800
	1.300
	1.100
	2.1
	Từ Ngã ba Ngò đến Đường vào cấp I thị trấn
	1.500
	1.050
	900
	1.800
	1.300
	1.100

	14
	Đường khu Yên Hạ 1: Từ Đường QL12B đến Đình Vật
	600
	450
	400
	700
	500
	450
	14
	Đường khu Yên Hạ 2: Từ Đường QL12B đến Đình Vật
	600
	450
	400
	700
	500
	450

	15
	Đường khu Yên Hạ 2: Từ Đường QL12B đến Đường đi Khương Dụ
	300
	250
	200
	350
	280
	250
	15
	Đường khu Yên Hạ 1: Từ Đường QL12B đến Đường đi Khương Dụ
	300
	250
	200
	350
	280
	250

	20
	Đường cạnh anh Minh Yên Thổ: Từ Đường QL12B đến Hết đất TT Yên Thịnh
	450
	350
	300
	550
	400
	350
	20
	Đường cạnh anh Minh Yên Thổ: Từ Đường QL12B đến Đê Điện Biên
	450
	350
	300
	550
	400
	350

	21
	Đi Đông Nhạc: Từ Giáp ông Tác đến Đường đi Khương Dụ
	300
	250
	200
	350
	280
	250
	21
	Từ QL12B đến Đường đi Khương Dụ
	300
	250
	200
	350
	280
	250

	34
	Từ Cầu Kiệt (Ngã tư đường ĐT 480C) đến Hết Cống trạm bơm (ông Chánh)
	1.200
	850
	750
	1.400
	1.000
	850
	34
	Từ Cầu Kiệt (Ngã tư đường ĐT 480C) đến Ngã tư Nhà máy nước
	1.200
	850
	750
	1.400
	1.000
	850

	35
	Từ Hết Cống trạm bơm (ông Chánh) đến Cổng nhà ông Huyên (xóm 11)
	1.400
	1.000
	850
	1.600
	1.150
	1.000
	35
	Từ Cầu Kiệt đến hết chùa Phúc Luận
	1.400
	1.000
	850
	1.600
	1.150
	1.000

	36
	Từ giáp nhà ông Chiêng đến Hết nhà ông Kiên
	600
	450
	400
	700
	500
	450
	36
	Từ Trường Mầm non đến Miếu Đệ Nhị
	600
	450
	400
	700
	500
	450

	37
	Từ nhà ông Chuyên đến Cống Đồng Vôi
	700
	500
	450
	800
	600
	500
	37
	Từ Ngã tư Nhà máy nước đến Cống Đồng Vôi
	700
	500
	450
	800
	600
	500

	38
	Từ Nhà ông Mậm đến Hết nhà ông Chu
	700
	500
	450
	800
	600
	500
	38
	Đường vào trường TH Khánh Thịnh
	700
	500
	450
	800
	600
	500

	39
	Từ Nhà Ông Chuyên đến Nhà ông Thiều
	700
	500
	450
	800
	600
	500
	39
	Từ Ngã tư Nhà máy nước đến Ngã tư Chùa Phượng
	700
	500
	450
	800
	600
	500

	41
	Khu giao đất tái định cư phục vụ dự án tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, xã Khánh Thịnh: Tuyến đường quy hoạch 15m
	3.000
	2.100
	1.800
	3.500
	2.450
	2.100
	41
	Khu giao đất tái định cư phục vụ dự án tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, xã Khánh Thịnh: Tuyến đường quy hoạch 15m
	3.000
	2.100
	1.800
	3.500
	2.450
	2.100

	42
	Từ Ngã 3 xóm Hàng (UBND đi vào) đến Giáp sông Vạc
	550
	400
	350
	650
	500
	400
	42
	Từ Ngã 3 xóm Hàng (UBND đi vào) đến hết xóm 2
	550
	400
	350
	650
	500
	400

	51
	Từ Cầu Liên Trì đến Gốc Gạo (Bờ đê)
	450
	350
	300
	550
	400
	350
	51
	Từ Cầu Liên Trì đến Cầu Lạc Hiền (bờ đê)
	450
	350
	300
	550
	400
	350

	52
	Từ Cầu Liên Trì đến Giáp ông Roãn
	450
	350
	300
	550
	400
	350
	52
	Từ Cầu Liên Trì đến Cống Lạc Hiền
	450
	350
	300
	550
	400
	350

	54
	Từ Giáp ông Roãn đến Hết Cống Đa Tán
	1.200
	850
	750
	1.400
	1.000
	850
	54
	Từ Ngã tư Lạc Hiền đến Hết Cống Đa Tán
	1.200
	850
	750
	1.400
	1.000
	850




49. Tại STT 87. Xã Yên Từ 
Sửa đổi giá đất. tên tuyến đường tại STT 1, 2, 4, 36, 42 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
		Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	1
	Quốc lộ 12B (Đường 480 cũ)
	
	
	
	
	
	
	1
	Quốc lộ 12B (Đường 480 cũ)
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Từ Cầu Lồng mới (Đường Mới) đến Hết Đường vào XN gạch Yên Từ
	1.500
	1.050
	900
	1.800
	1.300
	1.100
	
	Từ Cầu Lồng mới (đường mới) đến Mộ ông Đống
	1.500
	1.050
	900
	1.800
	1.300
	1.100

	1.5
	Từ Hết Đường vào XN gạch Yên Từ đến Mộ Ông Đồng
	1.500
	1.050
	900
	1.800
	1.300
	1.100
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Từ ngã 3 chợ Lồng cũ đến Cầu Đền Phúc Lại
	1.800
	1.300
	1.100
	2.100
	1.500
	1.300
	
	Từ Ngã 3 chợ Lồng cũ đến Cổng đền Phúc Lại
	1.800
	1.300
	1.100
	2.100
	1.500
	1.300

	2
	Đường ĐT.482B
	
	
	
	
	
	
	2
	Đường ĐT.482D
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Từ Ngã 3 trường Tiểu học Yên Nhân (khu Vĩnh Lộc) đến Ngã ba chợ điểm Vĩnh Lộc
	1.800
	1.300
	1.100
	2.100
	1.500
	1.300
	2.2
	Từ Ngã 3 trường Tiểu học Yên Nhân (khu Vĩnh Lộc) đến Ngã ba chợ điếm Vĩnh Lộc
	1.800
	1.300
	1.100
	2.100
	1.500
	1.300

	2.3
	Từ Ngã ba chợ điểm Vĩnh Lộc đến Cầu sông Yêm
	2.100
	1.500
	1.300
	2.500
	1.750
	1.500
	2.3
	Từ Ngã 3 chợ điếm Vĩnh Lộc đến Cầu sông Yêm
	2.100
	1.500
	1.300
	2.500
	1.750
	1.500

	4
	Đường QL.21B (Yên Phong - Kim Sơn)
	
	
	
	
	
	
	4
	Đường QL.21B (Yên Phong - Kim Sơn)
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Từ Trụ sở công an xã Yên Từ đến Đền Phúc Lại
	1.100
	800
	700
	1.300
	950
	800
	4.1
	Từ Trụ sở Công an xã Yên Từ đến Cây xăng Phúc Lại
	1.100
	800
	700
	1.300
	950
	800

	4.2
	Từ Đền Phúc Lại đến Trạm Y tế xã Yên Từ
	1.800
	1.300
	1.100
	2.100
	1.500
	1.300
	4.2
	Từ Cây xăng Phúc Lại đến Trụ sở UBND xã Yên Từ
	1.800
	1.300
	1.100
	2.100
	1.500
	1.300

	4.3
	Từ Trạm Y tế xã Yên Từ  đến Hết nhà ông Hợp
	2.700
	1.900
	1.650
	3.200
	2.250
	1.950
	4.3
	Từ Trụ sở UBND xã Yên Từ đến Hết nhà ông Hợp
	2.700
	1.900
	1.650
	3.200
	2.250
	1.950

	36
	Khu dân cư Đồng Nuốn
	
	
	
	
	
	
	36
	Khu dân cư Đồng Nuốn (Đồng Trên + Đồng Nuốn)
	
	
	
	
	
	

	42
	Khu Tái định cư phục vụ dự án tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, xã Yên Từ
	
	
	
	
	
	
	42
	Khu đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất tái định cư phục vụ dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc  Ninh Bình - Hải Phòng (Khu dân cư Đông đường Hồng)
	
	
	
	
	
	



b) Hủy bỏ tên tuyến đường tại STT 41 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	
	

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	41
	Các lô đất nằm phía sau dãy 1: Từ Đường 12B kéo dài đến Cầu Nuốn
	500
	350
	300
	600
	450
	400


 


50. Tại STT 89. Xã Đồng Thái 
Sửa đổi giá đất. tên tuyến đường tại STT 16, 24, 29 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
		Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	16
	Từ Đập trần số 2 đến Hết đất bà Quyên
	300
	250
	200
	350
	280
	250
	16
	Từ nhà ông Chí đến hết đất nhà bà Quyên
	300
	250
	200
	350
	280
	250

	24
	Từ Cống Bà Hường đến Cống Thành Hồ
	400
	300
	250
	450
	350
	300
	24
	Từ chùa Quản Công đến cống Thành Hồ
	400
	300
	250
	450
	350
	300

	29
	Từ Cầu Mả ổi đến Nhà ông Thọ (Tri Điền)
	300
	250
	200
	350
	280
	250
	29
	Từ Núi Ô Rô đến nhà ông Thọ (Tri Điền)
	300
	250
	200
	350
	280
	250



51. Tại STT 90. Xã Chất Bình 
Sửa đổi giá đất. tên tuyến đường tại STT 2, 3, 4, 14, 15 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
		Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	2
	Đường Nam sông Ân
	
	
	
	
	
	
	2
	Đường Nam Sông Ân
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Đoạn 1: Từ giáp xã Kim Sơn đến Cầu ông Mão (cầu sông Chất Thành)
	1.100
	750
	650
	1.300
	900
	800
	
	Từ giáp xã Kim Sơn đến đường bờ sông Tiên Hoàng
	1.100
	750
	650
	1.300
	900
	800

	2.2
	Đoạn 2: Từ Cầu ông Mão (cầu sông Chất Thành) đến Cầu sông Cách Tâm
	1.100
	750
	650
	1.300
	900
	800
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Đoạn 3: Từ Cầu sông Cách Tâm đến Cầu Đen
	1.100
	750
	650
	1.300
	900
	800
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tuyến đường ngang liên xã: Từ giáp xã Kim Sơn đến Cầu ông Mão (cầu sông Chất Thành)
	1.100
	750
	650
	1.300
	900
	800
	3
	Tuyến đường ngang liên xã: Từ giáp xã Kim Sơn đến đường bờ sông Tiên Hoàng
	
	
	
	
	
	

	4
	Đường trục xã: Từ giáp xã Kim Sơn đến Cầu ông Mão (cầu sông Chất Thành)
	450
	300
	250
	550
	400
	350
	4
	Đường trục Hồi Thuần
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4.1
	Từ ĐT 481D đến đường ngang liên xã
	450
	300
	250
	550
	400
	350

	
	
	
	
	
	
	
	
	4.2
	Từ cầu sân vận động xã Hồi Ninh cũ đến khu dân cư xóm 1 Hồi Ninh (Miếu Hồi Thuần)
	450
	300
	250
	550
	400
	350

	14
	Đường Trục Cách Tâm: Từ ĐT 481D đến đường Quan
	600
	400
	350
	700
	500
	300
	14
	Đường trục Cách Tâm
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	14.1
	Từ ĐT 481D đến miếu Cách Tâm
	600
	400
	350
	700
	500
	300

	
	
	
	
	
	
	
	
	14.2
	Từ hết miếu Cách Tâm đến Đường Quang
	600
	400
	350
	700
	500
	300

	15
	Đường trục Thành Đức: Từ ĐT 481D đến đường Quan
	300
	200
	150
	350
	250
	200
	15
	Đường trục Thành Đức: Từ Nhà văn hóa thôn Thành Đức đến đường Quan
	300
	200
	150
	350
	250
	200



52. Tại STT 91. Xã Kim Sơn 
Sửa đổi giá đất. tên tuyến đường tại STT 6 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
		Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	6
	Khu đấu giá xóm 11 (đấu giá năm 2020)
	250
	230
	200
	300
	280
	250
	
	Từ cầu ông Tốt đến cầu 20 phía Nam thuộc địa bàn Kim Định
	250
	230
	200
	300
	280
	250



53. Tại STT 92. Xã Quang Thiện 
Sửa đổi giá đất. tên tuyến đường tại STT 1, 3, 8, 25, 27, 28, 29, 30 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
		Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	1
	Đường Quốc lộ 10 cũ (Đường ĐT 481D)
	
	
	
	
	
	
	1
	Đường Quốc lộ 10 cũ (Đường ĐT 481D)
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Từ Hết cầu Như Độ đến Hết cầu chợ Quang Thiện
	3.500
	2.450
	2.100
	4.100
	2.900
	2.500
	
	Từ Hết cầu Như Độ đến đến Hết cầu chợ (cũ)
	3.500
	2.450
	2.100
	4.100
	2.900
	2.500

	1.3
	Từ Hết cầu chợ Quang Thiện đến Hết cầu chợ (cũ)
	3.500
	2.450
	2.100
	4.100
	2.900
	2.500
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Đường tránh Quốc lộ 10 (Đường Quốc lộ 10), địa phận xã Quang Thiện
	2.100
	1.500
	1.300
	2.500
	1.750
	1.500
	3
	Đường tránh Quốc lộ 10 (Đường Quốc lộ 10), địa phận xã Quang Thiện  (trừ các khu đấu giá và tái định cư)
	2.100
	1.500
	1.300
	2.500
	1.750
	1.500

	8
	Đường Như Độ: Từ Giáp đường Quốc lộ 10 (cũ) đến Hết nhà ông Bách (Thửa số 302, tờ 6, xã Như Hòa)
	500
	350
	300
	600
	450
	400
	8
	Đường Như Độ: Từ Giáp đường Quốc lộ 10 (cũ) đến Hết nhà ông Bách (Thửa số 302, tờ 6, xã Như Hòa cũ) (trừ khu đấu giá năm 2018)
	500
	350
	300
	600
	450
	400

	25
	Đường bể Hướng Đạo
	
	
	
	
	
	
	25
	Đường bể Hướng Đạo
	
	
	
	
	
	

	25.1
	Từ Điểm đầu Cụm công nghiệp Đồng Hướng (tính từ sông ân về phía nam) đến Trường mầm non Nam Biên (trừ khu đấu giá xóm 11)
	1.500
	1.050
	900
	1.800
	1.300
	1.100
	25.1
	Từ Điểm đầu Cụm công nghiệp Đồng Hướng (tính từ sông ân về phía nam) đến Trường mầm non Nam Biên (trừ khu đấu giá xóm 11 phía Bắc và phía Nam)
	1.500
	1.050
	900
	1.800
	1.300
	1.100

	27
	Đường Tây sông 19/5
	
	
	
	
	
	
	27
	Đường Tây sông 19/5
	
	
	
	
	
	

	27.1
	Từ Giáp đường Quốc lộ 10 đến Hết đường dong số 1 xóm 5
	450
	350
	300
	550
	400
	350
	27.1
	Từ Giáp đường Quốc lộ 10 đến Hết đường dong số 1 xóm 5 (trừ khu đấu giá xóm 6)
	450
	350
	300
	550
	400
	350

	28
	Các tuyến đường trong Khu dân cư mới xóm 14
	400
	300
	250
	450
	350
	300
	28
	Các tuyến đường trong Khu đấu giá xóm 14
	400
	300
	250
	450
	350
	300

	29
	Các tuyến đường trong khu dân cư mới xóm 16
	300
	250
	200
	350
	280
	250
	29
	Các tuyến đường trong Khu đấu giá xóm 16
	300
	250
	200
	350
	280
	250

	30
	Khu dân cư mới xóm 6 (đấu giá năm 2023)
	
	
	
	
	
	
	30
	Khu đấu giá xóm 6 (đấu giá năm 2023)
	
	
	
	
	
	



54. Tại STT 93. Xã Phát Diệm 
a) Sửa đổi giá đất. tên tuyến đường tại STT 4 Mục I, STT 2, 7, 8; 34 Mục II như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
		Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	I
	Trục đường giao thông chính
	
	
	
	
	
	
	I
	Trục đường giao thông chính
	
	
	
	
	
	

	4
	Đường Kiến Thái (Đường ĐT 481B) (trừ đoạn thuộc quy hoạch  khu dân cư xóm 3, xóm 4 Kim Chính)
	
	
	
	
	
	
	4
	Đường Kiến Thái (Đường ĐT 481B) (trừ đoạn thuộc quy hoạch  khu dân cư xóm 3, xóm 4 Kim Chính)
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Từ giáp địa phận Phát Diệm(trạm xá Kim Chính) đến hết nhà ông Đông
	1.250
	900
	750
	1.500
	1.050
	900
	4.3
	Từ giáp địa phận Phát Diệm (trạm xá Kim Chính) đến hết nhà bà Thu trừ khu dân cư xóm 3, xóm 4 Kim Chính
	1.250
	900
	750
	1.500
	1.050
	900

	4.4
	Từ hết nhà bà Thu đến hết Trụ sở Hợp tác xã Kiến Trung (cũ) (trừ khu dân cư nông thôn xóm 3, xóm 4 Kim Chính)
	600
	400
	350
	700
	500
	400
	4.4
	Từ hết nhà bà Thu đến hết Trụ sở Hợp tác xã Kiến Trung (cũ) 
	600
	400
	350
	700
	500
	400

	II
	Khu vực dân cư
	
	
	
	
	
	
	II
	Khu vực dân cư
	
	
	
	
	
	

	 II.1
	Khu vực Phát Diệm
	
	
	
	
	
	
	II.1
	Khu vực Phát Diệm
	
	
	
	
	
	

	2
	Đường Nam Sông Ân (đường Nguyễn Ngọc Ái)
	
	
	
	
	
	
	2
	Đường Nam Sông Ân (đường Nguyễn Ngọc Ái)
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Từ cầu trần (cầu Ngói) đến cầu Lầu Phương
	2.100
	1.500
	1.300
	2.550
	1.800
	1.550
	2.3
	Từ cầu trần (cầu Ngói) đến cầu Lưu Phương
	2.100
	1.500
	1.300
	2.550
	1.800
	1.550

	7
	Đường Cống Tân Hưng (đường Kim Đài)
	
	
	
	
	
	
	7
	 Đường Cống Tân Hưng (đường Kim Đài)
	
	
	
	
	
	

	7.2
	Từ Cống Tân Hưng chạy theo để tả vạc đến Hết địa phận xã Phát Diệm
	450
	430
	400
	550
	530
	500
	7.2
	Từ Cống Tân Hưng chạy theo để tả vạc đến Hết địa phận khu vực Phát Diệm
	450
	430
	400
	550
	530
	500

	8
	Đường Phạm Đình Nhương: Từ Cống Tân Hưng đến Vòng về phía Đông thằng đến cầu sang xã Kim Chính
	900
	650
	550
	1.100
	800
	650
	8
	Đường Phạm Đình Nhương: Từ Cống Tân Hưng đến Vòng về phía Đông thằng đến cầu sang khu vực Kim Chính
	900
	650
	550
	1.100
	800
	650

	34
	Đường số 2 Phát Diệp Tây: Từ Đường Trương Hán Siêu đến Đường Phát Diệm
	900
	650
	550
	1.100
	800
	650
	34
	Đường số 2 Phát Diệm Tây: Từ Đường Trương Hán Siêu đến Đường Phát Diệm
	900
	650
	550
	1.100
	800
	650


        


b) Hủy bỏ tên tuyến đường tại STT 2; 3: 
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	
	

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	II
	Khu vực dân cư
	
	
	
	
	
	

	 II.1
	Khu vực Phát Diệm
	
	
	
	
	
	

	13
	Đường 3 Phố Trì Chính
	
	
	
	
	
	

	13.1
	Từ Đường QL21B (đường Nguyễn Công Trứ) đến Đường QL 21B + 127 m (hết nhà ông Bằng)
	1.500
	1.050
	900
	1.800
	1.300
	1.100

	 II.3
	Khu vực Kim Chính
	
	
	
	
	
	

	2
	Đường đê sông Vạc
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Từ Cầu Đại Đồng đến Hết Miếu Trì Chính
	350
	250
	200
	400
	300
	250

	2.2
	Từ Hết Miếu Trì Chính đến Hết địa phận xóm 1 Kim Chính
	250
	230
	200
	300
	280
	250

	3
	Khu dân cư nông thôn xóm 6 Kim Chính (khu đất đấu giá năm 2017)
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Đường Thủ Trung: Đoạn từ Đất ông Vũ đến Hết đất ông Biên
	250
	230
	200
	300
	280
	250





55. Tại STT 94. Xã Lai Thành
Sửa đổi giá đất. tên tuyến đường tại STT 6, 19 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2  
		Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	6
	Đường ĐT 481D (đường Trần Kiên)
	
	
	
	
	
	
	6
	Đường ĐT 482D (đường Trần Kiên)
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Từ ĐT 481D (đường Quốc lộ 10 cũ) đến hết Khu dân cư xóm 7
	2.400
	1.700
	1.450
	2.800
	2.000
	1.700
	6.1
	Từ ĐT 481D (đường Quốc lộ 10 cũ) đến hết Khu dân cư xóm 7 Yên Lộc
	2.400
	1.700
	1.450
	2.800
	2.000
	1.700

	6.2
	Từ hết Khu dân cư xóm 7 - Qua Đường ĐT 482B từ đường sông Yêm 
	1.000
	700
	600
	1.200
	850
	750
	6.2
	Từ hết Khu dân cư xóm 7 Yên Lộc đến giáp địa giới xã Yên Từ
	1.000
	700
	600
	1.200
	850
	750

	19
	Đường WB2 - Lai Thành: Từ Ngã 3 đường QL10 đến Khu dân cư nông thôn mới xóm 4, xóm 5 xã Lai Thành
	450
	350
	300
	550
	400
	350
	19
	Tuyến đường WB đoạn qua xóm 5, xóm 8, xóm 10 xã Lai Thành: Từ Trạm bơm đến QL10
	450
	350
	300
	550
	400
	350


      


56.  Tại STT 95. Xã Định Hóa 
 Sửa đổi giá đất. tên tuyến đường tại STT 8, 9, 10, 13 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
		Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	8
	Đường Nam sông -sông Ngang xã (Trừ Khu đấu giá xóm 3, xóm 5 năm 2020): Từ giáp đường trục xóm 3 (đất ông Uy) đến giáp cầu xóm 8 (thổ ông Học)
	250
	200
	150
	300
	250
	200
	8
	Đường Nam sông -sông Ngang xã (Trừ Khu đấu giá xóm 3, xóm 5 năm 2020 và khu đấu giá xóm 6, xóm 8): Từ giáp đường trục xóm 3 (đất ông Uy) đến giáp cầu xóm 8 (thổ ông Học)
	250
	200
	150
	300
	250
	200

	9
	Đường liên xóm 3,5,6,8,10,11,12 (đường ngang xã 2, qua Nhà văn hoá xóm 3): Từ Giáp đường trục xóm 3 (đất ông Thanh) đến Giáp đường trục xóm 12
	250
	200
	150
	300
	250
	200
	9
	Đường liên xóm 3,5,6,8,9,10,11(đường ngang xã 2, qua Nhà văn hoá xóm 3): Từ Giáp đường trục xóm 3 (đất ông Thanh) đến Giáp đường ĐWB2
	250
	200
	150
	300
	250
	200

	10
	Đường liên xóm 11,12
	600
	450
	400
	700
	500
	450
	10
	Đường liên xóm 11,12: Từ đường ĐWB2 đến xóm 12
	600
	450
	400
	700
	500
	450

	13
	Các tuyến đường trong Khu dân cư xóm 8
	
	
	
	
	
	
	13
	Các tuyến đường trong khu đấu giá xóm 6, xóm 8
	
	
	
	
	
	


  


57. Tại STT 96. Xã Bình Minh 
a) Sửa đổi giá đất. tên tuyến đường tại STT 22, 23, 24, 25, 26, 27 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
		Nội dung đã ban hành theo NQ số 38/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025
	Nay đề nghị sửa đổi

	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3
	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	22
	Đường C10-Kim Hải: Từ Đê BM1 đến Đê ĐM2
	400
	300
	250
	450
	350
	300
	22
	Đường C10-Kim Hải: Từ Đê BM1 đến Đê BM2
	400
	300
	250
	450
	350
	300

	23
	Bắc kênh cấp 1
	
	
	
	
	
	
	23
	Bắc kênh cấp 1
	
	
	
	
	
	

	23.1
	Từ đê BM2 đến Ủy ban nhân dân xã
	250
	200
	150
	300
	250
	200
	23.1
	Từ đê BM2 đến Ban chỉ huy quân sự xã
	250
	200
	150
	300
	250
	200

	23.2
	Từ Ủy ban nhân dân xã đến đường C10
	300
	250
	200
	350
	280
	250
	23.2
	Từ Ban chỉ huy quân sự xã đến đường C10
	300
	250
	200
	350
	280
	250

	24
	Đường BM1: Từ đê BM1 đến đê ĐM2
	250
	200
	150
	300
	250
	200
	24
	Đường BM1: Từ đê BM1 đến đê BM2
	250
	200
	150
	300
	250
	200

	25
	Đường BM2: Từ đê BM1 đến đê ĐM2
	300
	250
	200
	350
	280
	250
	25
	Đường BM2: Từ đê BM1 đến đê BM2
	300
	250
	200
	350
	280
	250

	26
	Đường 700: Từ đê ĐM2 đến đường C10
	250
	200
	150
	300
	250
	200
	26
	Đường 700: Từ đê BM2 đến đường C10
	250
	200
	150
	300
	250
	200

	27
	Đường Thanh Niên: Từ đê ĐM1 đến đường C10
	200
	180
	150
	250
	230
	200
	27
	Đường Thanh Niên: Từ đê BM1 đến đường C10
	200
	180
	150
	250
	230
	200




b) Hủy bỏ tên tuyến đường tại STT 3, 8: 
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Giá đất thương mại, dịch vụ

	
	
	
	

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT1
	VT2
	VT3

	3
	Các tuyến đường quy hoạch khu dân cư xóm Bình Minh 7, xã Bình Minh
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Tuyến đường từ QL 12B đến trung tâm xã Bình Minh
	2.400
	1.700
	1.450
	2.800
	2.000
	1.700

	8
	Đường nội thị liên xã: Từ cống Mai An đến Cống giáp đê BM1 đi Kim Hải
	300
	250
	200
	350
	300
	250



